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Quê quán: Thôn An Trạch, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1928. 

Chức vụ: Từ năm 1945 tham gia Phụ nữ Cứu quốc của xã. Thôn đội phó dân quân và làm giao liên. Từ 1948 Tham gia bộ đội Sông Luộc, bộ đội địa phương của huyện. Từ năm 1949 làm Bí thư Phụ nữ xã Thổ Sĩ. Làm giao thông cho Ủy ban kháng chiến hành chính huyện. Tham gia công tác địch vận. Đội phó đội cải cách ruộng đất, đi cải cách ruộng đất ở Phú Thọ và Ninh Bình.
Phỏng vấn ngày 24 tháng 12 năm 2009, tại số nhà 43 phố Nguyễn Khang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 184 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà kinh tế có phần khá giả].

Chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 và những người có tham gia hoạt động trong cái bộ máy chính quyền của mình lúc đấy, thì hôm nay ngồi với bà Dung thì có giới thiệu đến bà, thì trước hết là cháu xin hỏi bà là bà tên là gì ạ?
Tôi là 184, quê thì ở Hưng Yên nhưng mà đi khắp nơi.
Quê Hưng Yên là mình ở chỗ nào, huyện nào ạ?
Tôi ở thôn An Trạch, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ.
Tỉnh Hưng Yên?
Tỉnh Hưng Yên rồi.
Thế bà là sinh năm bao nhiêu?
Tôi chính thức là sinh năm 28, thế nhưng khai lý lịch lại sinh năm 30.
Sao lại thế ạ?
Là vì lúc bấy giờ nó cũng không nhớ được nữa, người ta cứ bảo là khai lý lịch với các thứ này khác thì chẳng hề nghĩ bảo, cái năm 48 đấy, làm lý lịch kết nạp Đảng, thế bảo ồ thế Đảng ra đời năm 30 thì mình cứ lấy cái năm 30 chả nghĩ, đến lúc về sau về nhà đấy, người ta mới bảo là mày đẻ với người này với người kia, với ông này bà kia, anh này chị kia thì mới biết là mình sinh năm 28.
Thế là bà sinh ở đâu?
Sinh ở Hưng Yên, thế nhưng mà bố mẹ tôi, bố tôi thì ở Hưng Yên nhưng mà mẹ thì người Bắc Ninh, quê chính cống là dân quan họ đấy (cười).
Thế bà có được thừa hưởng cái quan họ đấy không?
Cũng ấm ớ (cười), thế thì là...
À thế các cụ trước nhà mình là làm nghề gì bà, các cụ thân sinh ra bà ấy?
Nghèo, nghèo lắm, nghèo lắm thì là ông bố tôi thì được hai anh em, ông, ông nội tôi được hai anh em, được bố tôi với một ông chú, nhưng ông chú lại bị, lại, lại chết yểu đấy mà, có vợ nhưng mà không con, lúc bấy giờ là cứ bảo là cái họ nhà tôi là họ độc đinh. Thế đến cái bố tôi thì ba chị em, một bà chị gái với lại ông anh ở giữa, tôi là út, thế thì đến lúc mà, tại là vì làm sao ngày ông lên Bắc Ninh ông lấy vợ là vì có chú của ông ấy, đấy là ông chú họ lấy vợ ở trên đấy, thì gia đình không có gì thì mới đi lang thang lên đấy rồi thì là để làm ăn kiếm sống. Thế thì mẹ tôi thì bà ngoại tôi thì lại là đi lấy chồng thì ông ngoại tôi lại mất sớm, được có mẹ tôi với một bà dì thôi. Thế thì bà ấy, bà ấy lại đi bước nữa, thế thành ra cái ông chú của bố tôi mới giới thiệu bảo thôi, mày, mày lấy cái chị này đi, thế thì cũng là nghèo cả với nhau mà. Đến lúc mang về Hưng Yên thì mang cái nghề tóc rối lông vịt đấy về dưới quê nhà tôi, cái làng An Trạch đấy để xong cả làng cũng đi, nghèo đấy mà, thế đến lúc.
Thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Tôi không được học ngày nào, không được học một ngày nào nhưng mà về sau đấy thì bố tôi với mẹ tôi mới bảo là bây giờ làm cái nghề này không ăn thua, thì bây giờ phải đi đâu mà, thế là bồng bế con cái lên Yên Thế Bắc Giang, lên trên đấy thì làm thuê một thời gian xong rồi thì là mới lại làm, người ta mới mách mối rằng là đi lĩnh canh ruộng của địa chủ đấy, thì lĩnh của cái nhà địa chủ Nguyễn Kim Lân ở trên đấy mà, thế xong rồi thì là cày cấy được một thời gian thì cũng, cũng đủ ăn, cũng được. Thế thì đến năm mà chị tôi đấy 17 tuổi thì gả chồng về quê, gả chồng về quê được một thời gian thì bà ấy lại có mang thì là bà ấy lại xuống ao bà ấy vớt bèo, bà ấy chết đuối cả, cả hai mẹ con.
Thế bà được vận động cách mạng như thế nào?
Tôi vận động cách mạng, về sau đấy thì là từ đó là bố tôi nhá, là tham gia cái nghĩa quân của ông Hoàng Hoa Thám đấy, thì lúc bấy giờ đấy người ta gọi là giặc cỏ, thế thì sáng ngày thì đi làm, tối cứ đi lên cái núi Đót đấy để tập, tập rồi về sau cái bọn lính ở cái đồn nó mới vây nó mới bắt nó đánh, nó đánh người chết, người thì bị thương thì bố tôi bị thương thì về được mấy hôm thì là đến 15 tháng 4, cái năm đó tôi cũng chả nhớ năm nào nhưng đại khái là 15 tháng 4 thì là ông ấy chết, lúc bấy giờ tôi mới có lên sáu tuổi thôi mà.
Thế cái lúc mà Cách mạng tháng Tám thì bà có tham gia cướp chính quyền ở Hưng Yên không?
Lúc bấy giờ tôi còn bé, đang đi ở mà, đang đi ở thì mới thấy người ta, cái làng bên cạnh đấy, cái làng gần nhà bà Dung mới đi biểu tình xuống để cướp chính quyền của tỉnh Hưng Yên, thế thì mới đi qua đấy, con gái mà những cái người mà tôi cũng hơi quen quen đấy thì cứ giáo mác với gậy tầm vông với các thứ là cơm đùm cơm nắm là đi xuống tỉnh biểu tình, nom đi đội  ngũ đàng hoàng mình cũng thích quá.
Thế bà cũng đi theo à?
Không, tôi có được đi theo đâu, thì đang đi ở cho người ta. Thế đến lúc bấy giờ thì là về thì mới nói với cái ông Vi, ông Ích ở làng đấy, nói rằng là thế sao người ta đi biểu tình mà anh không cho chúng em đi. Ông ấy bảo chúng mày mù chữ, có biết chữ đâu mà đi, đọc làm sao được cái khẩu hiệu. Thế là mới bảo thế làm thế nào mới biết chữ, bảo cứ yên đấy, vì mấy cái ông này cũng coi như là Việt Minh của làng đấy mà, thế thì các ông mới bảo là thôi được cứ yên trí, nếu mà chính quyền về tay cách mạng thì sẽ được học hành. Thế xong rồi là đến lúc các ông ấy mới cướp chính quyền xong rồi mới xây dựng các thứ ở thôn xã bấy giờ mới có đội ngũ cán bộ với các thứ.
Thì lúc đấy bà mới tham gia đấy hả?
Bấy giờ thì là, đi làm tay sai, các ông ấy sai cái gì thì làm cái đấy, là vì tôi chỉ đi ăn đi ở cho người ta thôi mà, thế về sau thì là ở đấy thì cũng được giao làm nhiệm vụ vào Hội Phụ nữ Cứu quốc, về sau rồi thì là mới bảo là tích cực như thế rồi các thứ này khác thì đi vào dân quân đi, thế vào dân quân xong rồi thì là mới phân cho cái gọi là làm cái gì, làm thôn đội phó, thế, bấy giờ là theo các ông ấy là đi làm đấy.
Thế cái đội dân quân của bà lúc đấy là nữ riêng à hay là chung cả nữ cả nam?
Cả nữ cả nam, nó linh tinh cả ra, là vì có thôn đội trưởng, thì cả...
Bà làm thôn đội phó?
Tôi làm thôn đội phó, tôi làm thế là đến lúc về sau đến cái năm 48 đấy thì là vẫn cứ làm như thế, các ông ấy bảo cái gì thì làm cái đấy, nghĩa là đi làm hết tất cả các việc, về sau tôi mới, năm 48 tôi được kết nạp vào Đảng, thế thì nghèo quá túng thì mấy chị em cứ nâng đỡ nhau rồi đi xem cái ruộng nào mà người ta bỏ hoang đấy thì mình cày cấy, mấy chị em đùm bọc với nhau như là bà Trịnh, vợ ông Thiết trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 chẳng hạn đấy.
Cái lúc mà bà tham gia dân quân như thế, cái đội dân quân của bà có đông người không?
Đông chứ, ở làng tôi đông lắm. Nhưng mà cứ bộ đội về thế này là, tất cả mọi người, những cái người dân quân là đi các nhà để vận động xay thóc gạo để cho bộ đội ăn, mà bộ đội thì có mấy cái ông ở 42 với lại gì thôi chứ còn thì...
Đấy là bộ đội chính quy đấy ạ?
Bộ đội chính quy, có người gọi là bộ đội của Khu đấy, của Quân khu Tả ngạn đấy.
Thế cái đội dân quân của bà có được trang bị vũ khí gì không bà?
Chả có vũ khí gì, đến, tôi nói anh nghe nhá, đến cái năm 48 đấy, tôi được kết nạp vào Đảng thì tôi là đảng viên dự bị thì các ông mới sợ rằng là tôi không phấn đấu được thành đảng viên chính thức bởi vì vất vả quá, thế cho đi bộ đội Sông Luộc.
Thế là cuối cùng bà có vào Đảng không?
Có chứ.
Bà vào năm nào?
Năm 48, tôi vào Đảng thì cho đi bộ đội để giữ lấy cái danh hiệu đảng viên, chính thức thì là ở cái bộ đội Sông Luộc nhưng mà kết nạp thì ở địa phương, thế.
Thế cái đợt đấy là ai giới thiệu bà vào Đảng?
Ông Vi là Bí thư chi bộ của xã tôi, đấy bấy giờ bảo là ông Vi ông Ích thì bảo là cho em đi biểu tình thì ông ấy bảo chúng mày mù chữ, biết đằng nào.
Mấy ông đấy là Việt Minh đấy hả?
Vâng, Việt Minh đầu tiên của làng đấy, thế, thế thì là.
Thế bà là phải dự bị mất mấy tháng?
Dự bị rất ngắn, tôi vào Đảng năm, à tháng 6, 22 tháng 6 thì đến 15 tháng 10 thì chính thức được kết nạp Đảng, đi bộ đội xong rồi thì là ở đấy. Bộ đội thì có cái gì đâu, đi bộ đội là đi cày cấy làm ăn để lấy thóc gạo cho cái đám, cho cái đám nam giới ăn (cười).
Bộ đội đấy gọi là bộ đội địa phương đấy à?
Bộ đội địa phương, bộ đội của huyện, gọi là bộ đội Sông Luộc đầu tiên chứ về sau này nó thành ra gọi là đại đội 26 của Tiên Lữ.
Thế bà đi bộ đội đấy có được lâu không?
Đi bộ đội bấy giờ thì ở đơn vị thì đi cày, đi cấy, rồi đi cày đi bừa, làm bờ cuốc đất các thứ, xong đó rồi thì là ở bên huyện, ở bên Ủy ban với Huyện ủy có việc gì thì lại bảo tôi đi làm luôn thì tôi lại đi, ví dụ như là đi liên lạc chẳng hạn, bấy giờ đi liên lạc cho ông Ân với lại ông Khoa, ông Khoa là Chủ tịch huyện, ông Ân là Phó Chủ tịch thì ông Ân ông lại phụ trách cái, cái khu bắc, thế còn ông Khoa thì lại ở khu nam, thế là cứ phải, về sau thì lại cứ...
Đi đưa thư đấy à?
Cứ, cứ phải đi liên lạc cho các ông ấy, cứ mang giấy tờ của ông này đưa sang bên kia để duyệt rồi ông kia thì lại đưa về cho ông này, là cứ đi như thế, mấy lần suýt chết, gần chết hụt.
Sao ạ, bị Pháp nó bắt à?
Không, bị bắt thì là đến cái hồi là làm Bí thư Phụ nữ xã Thủ Sĩ cơ.
Bà làm Bí thư là năm nào nhỉ?
Ờ cũng cái năm 49 đấy.
49 là làm Bí thư?
Bí thư Phụ nữ xã Thủ Sĩ. Thế thì cái, cái năm bấy giờ thì là, là nó mới lại cứ, trước đây là nó ở trên khu bắc nhá, ở, ở trên mấy cái huyện phía bắc trên này, như Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Khoái Châu, Kim Động đấy thì là nó ở đằng trên đấy, nhưng mà về sau nó tràn cả xuống dưới Hưng Yên, ở dưới mấy cái huyện như là Phù Cừ, Tiên Lữ nhà tôi đấy, thế là nó mới vào đấy thì là có một lần thì sơ tán, trụ sở có đâu, trụ sở của Ủy ban huyện chẳng có đâu, ở nhà dân, ở một cái nhà ông Duật, ở làng Nhài, Bùi Nhài, ở làng Nhài thì gọi là cái xã Phan Tây Hồ đấy, thế thì nhà ai thì cũng có làm một cái bệ thờ thế này này, thế thì dưới này nó có cái hầm uốn thế này mà dưới này cái ông mà công tác đội ông mới đào cái hầm, đào cái hầm thì lại chưa làm lỗ thông hơi, thế là tôi, tôi thì làm liên lạc cho mấy ông ở Ủy ban.
Tức lúc đấy mình chưa làm Bí thư đấy?
Chưa, lúc bấy giờ tôi chưa làm Bí thư, thì ông, thì bà Linh là vợ ông Phạm Hưng đấy, vợ ông Phạm Hưng chánh án Tòa án tối cao đấy là bà ấy tên là bà, bà gì nhỉ, đại khái là vợ ông Phạm Hưng, thì bà ấy với tôi, bà làm y tá, tôi thì làm liên lạc, tôi thì đi làm giao thông đấy, coi như giao liên. Thế thì là đến lúc nó mới quây, nó mới quây ở cầu Vóc nó mới lên nó quây cái làng đấy, nó đốt làng, thế thì tôi với chị đấy bảo là thấy anh gì đào cái hầm này chúng mình chui xuống, thế là chui xuống xong nó đốt mất cả cả nhà gỗ thế thì sập xuống dưới, hai chị em đang ngắc ngoải gần chết, thế thì đến lúc bọn nó rút đi thì là cứ rừng rừng lửa cháy nhà gỗ mà, thế xong rồi là các ông ấy mới bảo là, có cái anh anh bảo là hình như là có cái 184 với lại cái Ngọc, cái gì đấy, Linh, chị Linh, Linh nó chui xuống đây hay sao đấy. Thế ông, cái ông đào hầm ông bảo thôi chết rồi, chưa có lỗ thông hơi.
Thế là lúc đấy là mới lôi ra đấy hả?
Thế rồi sau có dám vào đâu, phải cứ mang những cái gỗ cháy dở đấy làm cái kê để vào không có thì chết bỏng, thế là vào, đến lúc lôi ra thì nó lại gió, thế là mọi người ngất xỉu đi.
Có bị bỏng không ạ?
Không bị bỏng là vì ở dưới hầm, chỉ có ngạt hơi thở thôi mà, không có lỗ thông hơi.
À cái lúc bà làm giao thông thế thì bà thấy công văn, chỉ thị thì người ta đánh máy hay là viết tay?
Làm bằng cái, cái, in bằng cái bàn in đất. Cái bàn in nó như thế này nhá, một cái gỗ như thế này, bằng cái này, thế xong rồi nhào đất sét như là làm gạch đấy, thế xong rồi mới miết vào đây, xong mới cho dầu hỏa lên trên này. Thế một ông thì viết chữ cho thật đẹp xong mới in vào đây.
Nhưng đọc có dễ không ạ?
Đọc cũng được, chúng tôi gọi là nhà in, nhà in đất thó, nhà in đất thó Tiên Lữ (cười). Nhà in Lê Tê, Tiên Lữ, cứ nói đùa thế.
Nhưng lúc đấy bà thấy mình có nhận được chỉ thị ở Trung ương không?
Chỉ thị của Trung ương thì tôi cũng không biết mà bấy giờ chữ nghĩa thì cũng chẳng ra sao đâu, thế nhưng mà đến lúc về sau thì là có một lần, tôi đi thì lại phải lên, đi qua cái đường 39 ngang đấy anh biết không, qua phố Giác thì là phải đi lội cánh đồng, xong rồi đến cái chỗ mà người ta, người ta có cái, cái để làm dấu hiệu đấy, ví dụ có địch hay không có địch, thế thì nếu mà có thì thôi cứ mò cua bắt ốc ở dưới đồng, nếu mà không có thì nó không để cái thì mình phải vượt qua bên cánh đồng bên kia, sang bên kia.
À cái vùng của mình đấy là vùng tạm chiếm hay vùng tự do bà, hay vùng du kích?
Trước thì là vùng tự do, nhưng lúc bấy giờ là vùng tạm chiếm, nó xây bốt xây đồn các nơi.
Tức là khoảng năm bao nhiêu đấy ạ?
Cái năm 49, 50 đấy, năm đấy là bốt Chùa Bản này, đầu thì bốt Chùa Bản này, rồi thì là đến bốt Chùa Bản là chợ đầu, đến bốt Phố Giác nhá, rồi nó đóng bốt cả làng tôi, cái làng, à quên cái xã tôi là cái, cái gọi là cái Chợ Chùa đấy nó đóng ở cái bốt đấy.
À cháu trở lại cái chuyện cũ một tí, là cái ngày mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, bà có được chứng kiến cái chuyện gì không?
Lúc bấy giờ chứng kiến thì nhổ ngô, nhổ đay để, à nhổ ngô, nhổ lúa để trồng đay, giặc Nhật nó bắt trồng đay, khổ quá lúc bấy giờ đã đói, đầu năm 45 đấy là đã mất mùa, đã chết đói rồi lại bắt nhổ ngô, nhổ lúa đi để giồng đay cho thằng Nhật đấy, là bấy giờ đói khát, ở làng đói nhiều lắm.
À cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng cái thời trước cách mạng đấy bà, ở cái chỗ bà họ hoạt động thế nào, ở cái xã bà đấy, họ có đàn áp bóc lột nhân dân không?
Cũng nhiều lắm, cái, ở làng tôi có một cái ông chánh tổng Thiêm.
Thiêm ạ?
Thiêm, gọi là Vũ Văn Thiêm, thế thì cái năm bấy giờ đấy thì là nước nó lại to, nước lại to, thế cho nên là Việt Minh bắt lão đấy đi về dưới chỗ, dưới cái bờ sông chỗ, chỗ gần thị xã xong rồi là bắt chôn sống ở đấy.
À chôn sống cơ à?
Ối, chôn đến đây này, thế nhưng mà sau ông không chết (cười).
Sau lại tha cho ông đấy à?
Tội không mộ được phu, đi đắp đường, à đắp đê cho các cụ ấy, thế. Thế chứ còn mấy ông lý trưởng đấy thì, ui giời sưu cao thuế nặng là khổ lắm anh ơi.
Bà có nhớ tên các ông lý trưởng đấy không?
Có chứ ạ, ông chánh tổng là ông chánh tổng Thiêm nhá, ông bố ông ấy thì làm lý trưởng bá hộ gọi là ông bá Thiêm nhá, cứ gọi tên con, chứ còn ông ấy tên là cái gì thì tôi cũng chẳng nhớ. Thế còn một ông chánh, ông lý trưởng nữa thì gọi là ông, ông, lý trưởng bá hộ gọi là ông Liễn, ông Hoàng Văn Liễn.
Cái lúc trước cách mạng đấy họ tổ chức hoạt động như thế nào bà, cái bộ máy của họ thế nào?
Ui giời, nhà tôi đấy là phải chia ly anh em mỗi người một nơi là vì ông anh tôi đấy, nếu mà đến tuổi lớn tuổi thì không có tiền đóng sưu nhá, không có tiền đóng sưu, lấy cái thẻ thuế thân đấy, đóng thuế thân để lấy thẻ thì là phải lang bạt kỳ hồ ở trên miền núi.
Tức là mình phải trốn đi đấy?
Để lang thang ở trên đấy rồi kiếm ăn, ở trên đấy ai người ta bắt được hết, ở trong rừng. Thế thì nhá, hai đồng rưỡi một cái thẻ, nếu mà như là nhà chúng tôi mà không có gia đinh điền sản gì thì gọi là lấy cái thẻ bạch đinh là mất hai đồng rưỡi. Thế nếu mà như, sức lực mà như ông anh tôi bấy giờ như anh bây giờ đấy, thì đi làm đi ở một năm, đi ở canh điền một năm thì được hai đồng với lại hai bộ quần áo, một bộ cộc, một bộ dài, thế thôi, thế thì không đủ mà để nộp cái thuế thân mà lấy cái, cái thẻ bạch đinh thì bấy giờ cũng không thể nào mà ở nhà được.
À cái hôm mà cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy bà, thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy họ có phản ứng gì không?
Ui nó sợ, nó sợ, đấy, sợ như là cái ông chánh tổng Thiêm đấy, mấy ông này sợ. Có những ông mà về sau hoạt động với các thứ rồi bấy giờ mình cũng hơi, hơi, các ông ở làng tôi thì mấy ông ấy thì cũng hiền lành, không đến nỗi gì nhưng mà sưu thuế thì vẫn phải đầy đủ lắm chứ không đánh hoặc là không bắt bớ gì, chỉ có những người nào mà trốn đi được thì cứ trốn.
Cái lúc mà mình giành chính quyền xong, mình thành lập cái Ủy ban cách mạng lâm thời đấy bà thì mấy ông lý trưởng, chánh tổng đấy có được tham gia không?
Không, cái ông chánh tổng Thiêm đấy thì về sau ông cũng chết. Về sau thì là thế này, về sau thì lão ấy nó đóng cái bốt Chợ Chùa đấy là ông mới tham gia vào đấy, rồi thì, rồi thì bấy giờ mình mới giết thật.
Tức là theo Pháp đấy?
Vâng, theo cái bọn đấy thì là mới thành lập cái bốt ở Chợ Chùa thì ông ra đấy ông cũng tham gia rồi về trong làng thì cứ hỏi những cái người mà đi làm Việt Minh đấy, thế ông đi hỏi bọn tôi là cứ phải đi trốn ông ấy chứ có dám ở nhà đâu.
Tức là làm tay sai cho địch đấy?
Vâng, làm tay sai, về sau thì là mình giết.
Mình giết thời điểm nào đấy ạ?
Giết cái ông đấy, cái hồi đấy phá cái bốt đấy thì là mình giết. Thế còn thì, những cái ông kia thì xun vòi, không dám làm gì hết, không dám làm gì cả.
À thế lúc mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban lâm thời không bà?
Lâm thời thì ở địa phương thì có chứ, có Ủy ban.
Tức là ngay sau khi giành chính quyền xong à bà?
Vâng, sau khi giành chính quyền xong rồi, ở làng tôi thì, ở xã thì tôi cũng không nhớ được nhưng mà ở làng có hai anh em nhà ông Vi ông Ích thôi, chứ còn phụ nữ chúng tôi thì cứ bảo việc gì thì làm việc đấy.
Thế là cái lúc đấy là bà, sau khi giành chính quyền là bà tham gia Phụ nữ Cứu quốc đấy?
Vâng, Phụ nữ Cứu quốc.
Phụ nữ Cứu quốc lúc đấy làm việc gì bà?
Thì cũng vận động chị em rồi thì là làm, đấy, cứ có bộ đội về thì cơm nước rồi thì các thứ này khác rồi đi làm những cái việc là các ông bảo cái gì thì làm cái đấy, ví dụ như là đưa thơ cho những người này người khác rồi đi vận động bà con, có những các cụ già cũng tham gia đó để ấy.
Cái lúc mà bà làm trên huyện đấy thấy Ủy ban huyện có đông người không bà?
Đông chứ ạ, cũng năm, bảy người. Có ông, ông Khoa, ông Khoa thì lại là ông ấy người Yên Mỹ, ở huyện Yên Mỹ, trước đây ông ấy làm tham biện cho Tây, cho, cho cái chính quyền Pháp đấy. Thế nhưng mà cụ nhà ông ấy là cũng tham gia cái hồi kiểu như là bây giờ người ta gọi là địa chủ yêu nước hay là tư sản yêu nước gì đấy.
À địa chủ kháng chiến đấy?
Thế thì ông ấy cũng được giác ngộ, thế về sau thì ông ấy cũng được kết nạp Đảng điếc rồi đi làm cán bộ rồi mới bổ nhiệm ông ấy về dưới này làm Chủ tịch cái huyện tôi.
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính đấy hả?
Vâng, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính đấy. Thế thì ông, ông Ân đấy thì lại là Thường vụ, ông ấy chỉ là Huyện ủy viên thôi là vì ông ấy có một tí dính (cười), thế thì ông ấy làm Chủ tịch thì lại cứ phải xin ý kiến của cái ông Phó Chủ tịch là Thường vụ Huyện ủy.
À tức là lại không có quyền bằng ông Phó Chủ tịch?
Không có quyền bằng ông Phó Chủ tịch, thế cho nên là tôi lại cứ phải làm liên lạc cho các ông ấy. Ở bên bộ đội Sông Luộc nhưng mà cứ phải đi sang bên này. Bộ đội Sông Luộc gọi là tổ chức lên để có cái ăn cái uống các thứ, chứ còn bên này có việc gì là cứ phải sang.
Tức là cơ bản bộ đội Sông Luộc đấy là cứ phải cày ruộng là chính à?
Vâng, đi, không, cũng có súng ống, có các thứ này khác nhưng mà nam giới, còn con gái thì đi cày bừa cấy gặt các thứ.
Bà có được mặc đồng phục, quân phục như nam giới không?
Bấy giờ làm gì có đồng phục, tất cả mọi người đều ăn mặc như anh.
Cứ mỗi người mặc một kiểu?
Mỗi người một kiểu, nhà có cái gì thì mặc cái đấy. Thế rồi, rồi thức ăn, ví dụ  như là bọn tôi sang bên này thì chỉ được có, có mấy cân gạo, 13 cân gạo một tháng đưa sang bên này thôi chứ, thì là ở bên này ăn chứ có lương với lậu ở đâu.
Như cái lúc bà làm dân quân như thế thì có được nuôi ăn không?
Không có ăn, là đã bảo ở nhà người ta đi, vì thế cho nên là khi tôi được kết nạp vào Đảng thì sợ rằng là tôi không phấn đấu được là đảng viên chính thức cho nên là mới phải cho tôi đi cái bộ đội Sông Luộc này để mà kiếm cơm ăn, thế, đến lúc đi làm ăn như thế thì là cũng, cuộc đời cũng lang thang lắm.
À cái lúc bà kết nạp Đảng như thế là kết nạp bí mật hay công khai bà?
Bí mật chứ, bí mật đấy, Đảng Cộng sản Đông Dương, bấy giờ là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, mấy chị em tôi được kết nạp một ngày.
Mấy người ạ?
Bà Trịnh là một, với cái cô Lãn là em cái ông Vi này là hai với tôi là ba, ba chị em kết nạp một ngày.
Bà có thể kể lại cho cháu nghe cái buổi lễ kết nạp hôm đấy người ta tiến hành thế nào không?
Buổi lễ kết nạp thì treo cờ búa liềm lên, thế xong rồi là mọi người phải đứng giơ tay thế này xin thề tuyệt đối trung thành với Đảng, coi như là đến hơi thở cuối cùng. Anh nào cũng phải làm thế, phải giơ tay thề thế này, tay trái chứ.
Có ảnh lãnh tụ gì không ạ?
Dạ?
Có treo ảnh lãnh tụ gì không ạ?
Có treo ảnh Bác Hồ.
À mỗi mình ảnh Bác Hồ thôi ạ?
Ừ, không có ai. Thế nhưng mà về sau đấy thì lại có những cái ảnh ông Mác, ông Lênin nhưng mà đằng này không có.
Cái hôm bà kết nạp thì không có?
Không có, có mỗi ảnh Bác Hồ thôi, Bác Hồ bấy giờ còn trẻ.
Hôm đấy làm có long trọng không bà?
Làm long trọng, kể ra so với bấy giờ thì long trọng, nhưng bây giờ thì cũng bình thường.
Cái hôm bà kết nạp đấy thì người ta có báo trước cho bà là ngày hôm đấy được kết nạp không?
Có chứ ạ, nói nhỏ thôi, nói là nhá, cô đã qua một thời kỳ thử thách coi như là gì đấy, thế thì đến hôm này là mấy chị em là được kết nạp Đảng, đi thì có quần áo gì đẹp thì phải ăn mặc cho nó, cho nó lành lặn vào, đừng có ăn mặc dở hơi (cười).
Tức là cái người về kết nạp Đảng mình là ở trên huyện về ạ?
Không, ông ấy ở làng đấy, với có một ông, bấy giờ như là ông, ông gì bấy giờ thì ông, chính ông Phạm Hưng này này, ông ấy lại là, là Bí thư Huyện ủy ông ấy về ông ấy dự, ông Phạm Hưng bây giờ ông ấy.
Cái lúc bà được vào Đảng bà có thấy thích không?
Sướng quá chứ, là vì tôi chỉ nghe có cái câu như thế này là tôi sướng này, khi mà có, có Việt Minh về, có cách mạng đấy là rồi người ta đánh đổ hết tất cả những các cái chính quyền này đi, lập cái chính quyền mới, và lúc bấy giờ là nam nữ được bình quyền. Đi làm đấy thì phụ nữ làm như nam giới mà được hưởng công như nam giới. Trước đây chúng tôi bọn tôi đi làm cứ nam giới thì được tăng lương nhưng mà, được công nhiều hơn, nhưng mà phụ nữ thì ít hơn. Thế là sướng lắm. Thế đến lúc mà người ta đi biểu tình lấy tỉnh mình vẫn phải đi làm mướn, không biết làm ăn ra làm sao cái chuyện này nhờ. Thế rồi đến lúc hỏi các ông ấy bảo đã đến mình đâu, ở cái làng nó đi biểu tình đấy thì cái làng Tam Nông là cái làng mà khét tiếng dạo xưa đấy.
Khét tiếng về chuyện gì đấy ạ?
Ngày xưa là làm, coi như là cái làng Tam Nông đấy là ông Học Phi đấy, ông ấy có cái bài ấy đấy, cái bài mà, mà đất Tam Nông không thể có tề yên.
Ông Học Phi hôm trước hỏi chuyện nhưng mà bây giờ cụ cũng lẫn lắm rồi?
Ông ấy lẫn rồi, đâu ông ở đâu đây này. Trước ông ấy tên là Chu Văn Tập, cũ là ông Chu Văn Tập.
Hỏi đến nhưng mà lẫn?
Vâng, ông bây giờ lẫn rồi. Ngày xưa ông làm cái bài thơ hay lắm đấy.
À thế sau này là bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Suốt cứ làm như thế, mãi có được đi học cái gì đâu. Thế đến cái lúc mà nhá, tôi đi bộ đội xong rồi một thời gian thì là bấy giờ mới bảo rằng thì là cái xã Thổ Sĩ là cái xã mà nó cũng có bốt ở trên, gọi là cái bốt Triều Dương đấy thì nó cứ về nó càn quét ở đấy luôn, thì các chị ở đấy cũng gì lắm, một chị là được anh hùng, liệt sĩ anh hùng đấy, chị Tý, Phạm Thị Tý. Thế rồi mấy chị nữa cũng là Chiến sĩ thi đua các thứ rồi đánh nhau hăng hái lắm, ở Thổ Sĩ.
Lúc đấy bà về làm Bí thư ở Thổ Sĩ đấy?
Tôi làm Hội trưởng Phụ nữ ở đấy.
Tức là Bí thư đấy à?
Vâng, Bí thư Phụ nữ chứ không phải là Đảng. Thế thì năm bấy giờ tôi là đảng viên rồi, thế thì không kịp, lúc bấy giờ nó quây xuống không kịp xuống hầm, có hầm mà không kịp xuống, thế thì bấy giờ nó quây vào đến nơi rồi xuống hầm thì sợ nó đục, thế là tập trung với bà con để đi ra tập trung ngoài đình đấy. Thế đến lúc mà nó, nó điểm danh nhá, nó điểm danh thì đến lượt tôi thì tôi cũng khai tên thật, là tôi khai tên thì có một cái thằng, không biết là nó là, là chủ ý hay là cách mà nó muốn bắt mình, thì nó bảo người này không phải người làng tôi. Thế thì tôi mới, thằng lính nó bảo mày không phải người làng này sao mày đến, bảo tôi lấy chồng ở đây làng An Xá tôi lấy chồng về đây. Thế nó bảo làm nghề gì, nghề bán đó, chồng tôi đan đó, tôi đi bán đó, nói là nghe thế.
Thế là nó không bắt mình?
Không, bắt chứ, về sau nó vẫn nghi nó bắt xuống bốt Triều Dương, đến lúc nó tra tấn rồi thì nó đủ thứ về sau tôi cũng chả khai, tôi cũng chỉ bảo, tôi đi lấy chồng rồi tôi về đấy tôi chưa biết nếp tẻ làm sao cả thì tôi chả biết Việt Minh việt miếc gì, tôi không biết ai hết. Thế về sau nó đưa xuống Nhà Thành ở thị xã Hưng Yên, thế lúc bấy giờ đánh, đấy một cái sẹo ở đầu đây to tướng đây. Thế thì đến lúc cái anh Hòa, cái ông Hòa người quê nhà ông Phạm Hưng đấy, ông mới làm trưởng ban địch vận thì ông ấy mới vận động cho nhân mối nó mới đưa tôi đi làm, đưa tôi đi làm kiểu như là đi, đi làm, đi đắp đất hai là đi gì đấy ở ngoài bờ sông đấy mà, thế thì nó mới để đấy nó không đi coi đâu, nó mới vào trong cái chỗ hàng quán nó uống nước rồi nó chơi với nhau ở đấy.
Thế là mình mới chạy được?
Thế bọn tôi mới trốn, tôi mới trốn, trốn tôi lại chạy về cái làng cũ.
À cái làng bà làm Bí thư Phụ nữ ở Thủ Sĩ đấy, thì cái vùng Thủ Sĩ đấy là vùng tạm chiếm hay vùng gì ạ?
Đã bảo là cái bốt Triều Dương nó đóng bên cạnh đấy, thế thì làng thì không phải, nó chưa tạm chiếm mà nó à nó chưa xây, nó chưa có thành lập được cái ban tề, nhưng mà ở đấy là du kích Thủ Sĩ là giỏi lắm, thế là dánh nhau rồi thì là các thứ là thỉnh thoảng cũng phục kích phục ciếc là đi đánh nhau.
À cái lúc đấy công việc Bí thư Phụ nữ của bà là cái gì đấy bà nhỉ, những nhiệm vụ gì?
Hội trưởng Phụ nữ thì chỉ đi vận động chị em tham gia tất cả các thứ, ví dụ như là có chồng con mà đi lính đi tráng thì vận động nó về. Thế rồi thì là làm những cái công việc như là có cái việc gì như là cần phải cho bộ đội hay là các thứ gì đấy thì đi vận động, ví dụ như là áo mùa đông binh sĩ hay là cái việc là vận động để các bà, những cái gia đình giàu đấy là ủng hộ bộ đội với các thứ.
Họ có ủng hộ nhiệt tình không ạ?
Có chứ ạ, có, mỗi một lần đi về, có bộ đội mà về làng đấy, thì phải đi bảo các gia đình ấy là xay thóc giã gạo, thế người ta xay thóc giã gạo người ta giã riếc các thứ rồi thì là chị em, người thì là một đấu, hai đấu thì đem đến một cái chỗ tập trung để nấu cơm rồi nắm niếc các thứ cho bộ đội ăn.
Nhưng người ta sợ người ta ủng hộ hay người ta tự nguyện ủng hộ ạ?
Tự nguyện đấy chứ, không, bấy giờ mà dân không tự nguyện thì có mà chết đói, bộ đội không có gì ăn đâu anh ạ. Cả bộ đội chính quy như là bộ đội của cái Trung đoàn 42 cũng thế, về làng là cứ phân ra mỗi nhà là mấy người, rồi đi chăn trâu, rồi đi cưỡi trâu, đi ra đồng rồi thì là người ta làm cái gì thì làm với người ta chứ, có phải tập trung cả một cái gì đâu. Vào nhà, ví dụ vào nhà anh thì ở nhà anh, vào nhà tôi thì ở nhà tôi, vào nhà nào thì ở nhà đấy thì người ta cơm nước cho mà ăn, người ta tự nguyện.
Thế bà làm Bí thư Phụ nữ ở Thủ Sĩ đấy thì sau đấy bà làm cái gì nữa?
Sau đấy thì là nó bắt được thì là tôi về thì tôi lại về huyện, huyện thì lại bảo là đi liên lạc, bấy giờ thì lại đi. Có một lần tôi đi thì, tôi đi liên lạc đấy thì đi đêm, đi đêm, đi có một mình thôi chứ.
Thế không sợ ma à?
Ma với cỏ cái gì, tôi chả sợ, tôi không sợ gì đâu. Thế thì có nhiều cái mà làm cho tôi không thể sợ được, thế thì đi thì trước đây đấy, cách đấy một ít hôm thì nó, nó cắt tiết mấy thanh niên ở cái làng Bùi Xá.
Sao lại cắt tiết ạ?
Nó bắt được, nó bắt lính mà đến lúc nó bắt được thanh niên thì nó cho mình là bộ đội, là các thứ thì là nó mới cắt tiết ở cái đình làng Bùi Xá đấy.
À thế ạ, kinh nhỉ?
Nó cắt tiết thì nó để nằm thế này này, nó để nằm hứng mỗi người một cái chậu, cái chậu giặt, cái chậu tôn đấy, nó cắt tiết.
Dã man nhỉ?
Thế rồi tức quá, căm thù, cái đội Việt Dũng ở huyện tôi đấy mà các anh ấy tức, tức xong rồi thì là đi rình mới bắt được cái thằng ấy, bắt được cái thằng ấy thì mới mang ra cái bờ sông làng Lác đấy, mới treo cái chân nó lên, mới cắt tiết nó.
À lại cũng cắt tiết nó. Cái ông mà bị cắt tiết đấy tên là gì ạ?
Tôi không nhớ được cái thằng cha đấy nhưng mà đại khái là nó phản động.
Thế là treo ngược xuống cắt tiết?
Nó phản động nó chỉ, nó chỉ điểm để bắt những thanh niên làng Bùi này này, thế thì đến lúc mà rình, Việt Dũng mới rình mới bắt được cái thằng đấy căm quá mới cắt tiết nó. Thế thì tôi đi thì tôi khoác một cái bị cói, bị cói ở ngang thế này này, bị cói vẫn có cái máy chữ mang cái ông Ân, mang đi rồi lại mang về.
À lúc đấy đã có máy chữ rồi ạ?
Bấy giờ đã có cái máy chữ cọc cạch các ông ấy gõ cò, thế thì là với cả bao nhiêu là công văn giấy tờ đấy, thế thì tôi, giời tối mù mù đấy, tôi đi tôi dẫm vào cái vũng nước máu của nó hãy còn nóng, thế thì tôi bảo trâu khỉ gió gì tối thế này mà hãy còn ỉa ở đây mà mình dẫm vào bẩn. Thế thì lại đi một tí nữa thì chạm vào người nó.
Bà có sợ không?
Sợ quá đi chứ, bấy giờ sợ lắm, tôi mới sờ, sờ tôi miết ở trên, trên lại là cái chân, dưới thì lại là cái đầu tóc người rối, tôi chạy, chạy một mạch.
Lúc đấy máu còn chảy không ạ?
Nó hết máu rồi, nó đã ấm ấm, ấm ấm. Chạy cái bờ sông đấy thì nó lại chỗ thì sâu, chỗ thì nông như thế này, tôi chạy đến lúc tôi ngã mà ngã vào con chuột, ngã vào con chuột như thế này mà bẹp con chuột nó vẫn dính, con chuột con mà nó dính ở đây. Thế đến lúc tôi về cái đình làng, làng Vàng thì là tôi mới mệt quá, bấy giờ đấy tôi mới biết là cái, cái chỗ đấy là có du kích, thì nằm khoèo ra đấy, tôi sợ, bấy giờ nằm nó thiếp đi. Đến lúc bọn nó mới đi, đi, đi tuần tra đấy mà, du kích của mình ấy, đi tuần tra mới thấy tôi nằm ở đấy nó tưởng tôi chết rồi mới đá, đá. Thế tôi cũng mệt tôi cũng quằn quại thôi. Thế xong nó bảo, ôi, có người chết mày ơi, thế là nó mới kéo nhau ra nó bảo ô tưởng ai chứ 184 đây chứ ai đâu, thế là nó mới nâng dậy thì hãy còn cái con chuột nó bảo.
Dính vào tay?
Đi đâu mà lại khổ sở thế này, bảo nó cắt tiết cái thằng ở trên, ở bờ sông làng Lác kia kìa.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không bà?
Vâng, cũng làng tôi thì, thì không, còn ngoài các làng thì có đấy, nhưng mà cứ trốn, vì thế cho nên nam giới là phải trốn, không đi lính, phụ nữ ở nhà thì mới hoạt động, mới, mới nổi lên.
Ở xã mình lúc đấy có ai dinh tê vào vùng tề không bà?
Vùng tề thì có một người.
Chạy vào vùng tề đấy?
Người bây giờ ở bên Mỹ.
Ông đấy tên là gì ạ?
Ông ấy tên là ông Thừ.
Sao ông ấy lại chạy vào vùng tề ạ?
Ông ấy đi lính, ừ đi lính, nhưng mà đi lính cái hồi bấy giờ là chưa khởi nghĩa hãy còn Pháp thuộc, đi lính. Thế về sau thì là, là phải đi mãi mãi về sau ông ấy mới theo nó luôn mà. Tôi lại, ngày xưa bé tôi lại ở cái nhà đấy, tôi ở cái nhà đấy, ở cái nhà đấy thì là cái bà vợ ông ấy thì trước đây cũng bạn bè với các thứ, bây giờ thì cũng theo, đến lúc mà, mà, cái hồi mà, mà Mỹ đấy, Mỹ đóng miền Nam đấy thì cái thằng con ông ấy nó lại giỏi về cái nghề hải quân, cho nên rằng là nó mua chuộc mãi thì là đến lúc cả nhà lại đi sang Mỹ.
Cả nhà đi cả?
Vâng, cái nhà đấy cũng không được giác ngộ như mọi người lắm.
À cái lúc bà làm việc như thế thì ở Ủy ban là có máy chữ à bà?
Cái Ủy ban huyện đấy chả biết ông Nghinh mua miếc ở đâu được cái máy chữ cọc cà cọc cạch gõ, chứ còn thì trước đấy là vẫn in bằng cái bàn in đất, thì viết cái mực tím thật đặc vào, xong rồi mới, in được bảy, tám bản một cái.
À cái lúc bà làm như thế thì thấy Ủy ban mình có báo để đọc không?
Chả có báo gì, chả thấy có báo, tôi, tôi lúc bấy giờ là tôi vẫn là, là cái loại là học Bình dân học vụ đấy chứ, tôi đến tối đến là vẫn cứ đi học Bình dân học vụ.
À bà đi học à?
Vâng, đi học Bình dân đấy chứ, có được học lớp học trường nào đâu.
Cái lúc đấy Bình dân học vụ có rầm rộ không bà?
Đi nhiều lắm, cả các cụ già cũng đi, già cũng mù chữ mà.
Già là khoảng bao nhiêu tuổi đấy ạ?
Già như là bà Trong ở làng tôi đấy thì bấy giờ tôi còn bé mười chín, hai mươi tuổi thì bà ấy cũng đã năm, sáu mươi, năm mươi rồi, thế mà tích cực lắm đấy, cũng tích cực đi học, mấy bà đi học, cả nam giới nữa cũng đi học, đi học Bình dân học vụ.
Lúc đấy học là có trường lớp gì không bà?
Trường gì đâu, những cái ông mà biết đấy thì đi học rồi đến lúc mà lại còn làm một cái cổng chào như thế này, ai không biết chữ thì phải lội qua ruộng (cười).
À cổng mù đấy hả?
Ừ, cổng mù (cười), thế nữa cơ mà.
Thế có nhiều người phải chui cổng mù không ạ?
Cũng có chứ ạ, có nhiều bà con mọn con miếc rồi thì ngại học thì mới bảo liền bà thì học làm cái gì, thế là đi không, đi chợ, đi chợ không đọc được thế là lại phải lội (cười). Khổ lắm.
Lúc đấy học có giấy bút không bà?
Có chứ.
Người ta phát cho mình hay tự mình phải sắm?
Giấy, giấy khỉ gió, giấy bấy giờ giấy thủ công đấy mà, cái giấy đen sì sì. Thế rồi về tối đến thì là đốt đèn lù mà lù mù, học xong rồi về lại đọc lại viết, có khi phải viết ra đất này này, viết ra đất đấy để nhớ, thế, thế thôi không gì là đâu. Về sau thì, đấy cái hồi mà, bấy giờ là tôi đi bộ đội tôi cứ lang thang.
À thế toàn học vào buổi tối thôi à bà?
Học buổi tối chứ ban ngày làm gì mà học được, ngày còn phải đi làm, thì đi học buổi tối thôi.
Cái lúc đấy người ta hay làm những ca dao hoặc là hò vè gì để cho mình dễ nhớ, đúng không bà?
Vâng, nhưng mà cũng quên rồi, có nhiều cái bài i tờ dấu móc cả hai chẳng hạn, i ngắn có chấm tờ dài có ngang, à cái gì, i ngắn có chấm tờ dài có ngang. O a hai chữ khác nhau, chữ a khác bởi móc câu bên mình, rồi huyền ngang sắc dọc nặng tròn, hỏi khom lưng đứng ngã buồn nằm ngang (cười).
Bà còn nhớ bài nào nữa không?
(cười).
Ngày đấy vui nhỉ?
Vui, vui lắm, bấy giờ bảo như thế này là, là chị em mình những cái người mà nghèo mà thì coi như là tự đi làm lấy mà ăn nhưng mà cũng vui sướng lắm.
Nhưng lúc đấy bà học như thế bà có phải lội ruộng lần nào không?
Không, tôi không lội ruộng, tôi còn đi hỏi chữ nữa.
Tức là thế nào ạ?
Đứng đây này hỏi, ví dụ anh đi qua hỏi bảo chữ này chữ gì.
À tức là lúc đấy bà học thuộc dạng xuất sắc rồi đấy đúng không?
Ừ, thế là đọc được thì cho đi, không đọc được thì mời anh qua ruộng (cười), ruộng, cái ruộng.
Thế lúc đấy Bình dân học vụ như thế thì những người mà học mà dốt thì mình có cái hình thức xử lý gì không ạ?
Không, không có hình thức gì xử lý, nghĩa là mấy cái ông cũng là bà con trong làng đấy mà, cũng anh em đấy thì người ta biết chữ thì người ta dạy lại mình, thế rồi người ta lại giúp mình, ví dụ học dốt không làm được bài thì người ta lại, lúc khác người ta lại hướng dẫn cho làm như thế này, thế này này, thế.
Thế những người học giỏi có hình thức khen thưởng gì không bà?
Chả có cái gì, có cái gì mà khen thưởng, chỉ động viên bằng mồm thôi, cũng, thấy cũng vui.
Lúc đấy là cả làng đi học đấy nhỉ?
Úi trời, đông lắm, hai ba lớp đấy chứ có phải gì đâu, học ở ngoài đình đấy.
Một lớp có đông không bà?
Một lớp cũng phải vài chục. Thế mà có một cái ông giáo, ông ấy ở cái làng nhà ông Học Phi đấy, ông họ hàng nhà ông Học Phi ông ấy dạy học phổ thông ở làng tôi, thế thì là ông ấy lại, nhờ ông ấy dạy, những người nhiều chữ đấy, là những người học lên cao đấy mà, ví dụ như có gì thì mượn ông ấy dạy, chứ còn là những anh ở làng thì giáo viên, giáo viên người nhà thôi thì cứ dạy để cho biết chữ cái với lại đọc được ghép vần.
Bà có nhớ một cái kỷ niệm gì vui vui về cái Bình dân học vụ đấy không?
(cười). Bình dân học vụ học thì dốt nát, nhiều người cứ nhòm nhòm ngó ngó thế này chứ.
Nhưng mà nhòm để nhìn cái gì ạ?
Thí dụ như là làm tính chẳng hạn thì là lại cứ nhòm, nhòm nhau, thế thầy giáo thì liếc mắt một cái thế mới bảo này đừng có nhìn, thế cái ông giáo viên lại bảo đừng có bảo nhau, đừng có bảo nhau để tự mà học, không học được đấy thì dốt, mai lội ruộng, đe thế, đe thế, giáo viên thì buồn cười.
Ngày đấy đi học thế lớp nam riêng, nữ riêng à bà hay là chung cả?
Nam giới, nữ giới là cùng, ví dụ  như là cùng đồng loạt thế này, ví dụ như bọn tôi là đầu tiên không biết chữ đấy thì nó ghép cả những cái người nam giới, nữ giới mà không biết chữ là vào cả một chỗ. Bảng cũng chả có, viết lên cái tường này này, viết lên cái tường xong lại phải, mà tường lúc bấy giờ có phải là tường như thế này đâu, tường vẽ, tường đình thế là thầy giáo lại mắng, thế thì cứ, chúng tôi là cứ phải viết ở dưới đất đây này, không đủ giấy, giấy thì phải để viết những cái bài người ta kiểm tra hoặc là viết gì đấy, chứ còn tự học mà bấy giờ thì ví dụ như là viết con số con xiếc thì viết xuống đất này này để mà nhìn cho nó dễ.
À lúc đấy học có phải thi gì không bà?
Thi gì, kiểm tra thôi, không có thi.
Tức là bao lâu lại kiểm tra một lần ạ?
Học hết một cái đợt ví dụ như là bây giờ như là chúng tôi học hết cái lớp một mà biết đọc biết viết gì đấy, đọc tương đối thôi chứ cũng chả đọc nhanh được, thế thì là lại kiểm tra, kiểm tra xem là một cái bài đọc thuộc lòng chẳng hạn thế, thế hay là làm một vài con tính.
Thế nếu mình không làm được thì làm sao ạ?
Không làm được thì người ta bêu riếu cho đấy (cười), mấy cái ông ông cứ hay nói đùa bảo học thế mà cũng đòi, đòi đi biểu tình với đi nọ đi kia (cười).
Thế là lại xấu hổ lại phải học đấy?
Xấu hổ lại phải học, thế học thế cũng được đấy chứ, về sau này là tôi, đấy là thời gian tôi ở Hưng Yên nhá, ở Hưng Yên đến lúc mà mỗi một năm đấy thì là Tỉnh ủy hay là Huyện ủy hay là Ủy ban đấy lại cho sang Thái Bình, sang bên cái Diệp đấy là một cái, một buổi để ăn liên hoan, ví dụ như giáp Tết sang ăn liên hoan. Thế thì có một cái, cái, úi đến lúc mà tôi làm được nhiều rồi thì là về làm các thứ thì là có lúc còn đi đánh bốt đánh biếc này khác, đi nghe súng.
Nghe súng là thế nào ạ?
(cười). Đi quấy rối địch. Ví dụ ở địa phương tôi nó chưa có bốt thì đi lên trên Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang đấy, nó có cái bốt thì là mới phục kích ở ngoài này xong rồi mới bắn vào đấy để cho nó bắn ra để nghe súng, để nghe súng.
Tức là mình bắn một phát thì nó bắn hàng trăm phát đấy?
Ừ, bắn hàng loạt ra để mình nghe súng, để cho nó dạn dần đấy mà.
À tức là nghe thế để cho mình dạn dày ra đấy?
Vâng, dạn dần đi, thì không sợ, đấy là.
Đấy là chủ trương của ai đề ra cái đấy ạ?
Chủ trương của, của tỉnh mà cũng cả chủ trương của huyện nữa, Huyện đội bắt đi nghe súng. Thế là cái bộ đội của tôi hôm nào ở nhà thì ở nhà, thì đi làm bên Ủy ban thì đi, hôm nào không gì thì lại phải về đi cấy, thế xong thì là cũng có lúc ấy thì về thì là nó lại tổ chức cho liên hoan.
Tức là bà là làm giao thông của Ủy ban đấy nhỉ?
Làm giao thông Ủy ban, đến lúc, có những cái lúc mà, mà đi làm bộ đội, đi, cũng có lúc là nhiều thóc lúa lắm, thế bộ đội mới đi xuống lấy về để xay xát ăn mà.
À cái lúc mà sau Cách mạng tháng Tám ở địa phương mình có Quốc dân đảng hoạt động không bà?
Quốc dân đảng nó ở xa, nó không ở đây.
Ở đâu ạ?
Nó ở mạn đằng, đằng, dưới cái đằng, dưới cái đám ở chỗ gần nhà chị Dung đấy, cái nhà thờ đạo đấy, với lại cái nhà thờ Bầu, thì đấy là cái đám Quốc dân đảng nó hoạt động ở mé đằng đấy, thế chứ còn ở đằng tôi thì, thì không có, người ta hiền lành lắm, dân hiền lành không có ai, hoạt động chỉ có mấy cái ông nghĩa là ngày xưa làm chánh trương trùm trưởng cho cái bọn gì đấy thì, thì, quả thật lúc bấy giờ là cũng ghét, Việt Minh lên thì ghét mấy cái ông đấy.
Ở xã bà có Công giáo không?
Không, xã tôi không có, xã nhà chị Dung có Công giáo, thế chứ còn cái xã nhà ông Học Phi cũng không có Công giáo. Ở huyện tôi thì chỉ có hai cái nhà thờ Công giáo thôi, nhà thờ Bầu với lại nhà thờ Nai, nhà thờ Nai là chỗ chị Dung.
À cái lúc mà bà làm bên Ủy ban như thế thì bà thấy Ủy ban mình có đài để nghe không?
Làm gì có đài, thôn tôi anh biết đốt cái gì lên thế này này, đốt cái, cái...
Đài đèn dầu đấy hả?
Ừ cái đài đèn dầu đấy, xong thì là nghe, cũng, cũng bắt sóng ở đâu đấy, thế cũng nghe được về tin tức nhưng lơ mơ.
Thế nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam không ạ?
Nghe thì ít lắm, cũng tậm tà tậm tịt, không nghe được. Có cái đèn dầu cứ đeo, cứ treo ở trên này này, thế thì là đến lúc bấy giờ mà nghỉ công việc rồi đấy thì là đốt lên để mọi người đến nghe tin tức, nghe tin tức.
À bà thấy Ủy ban mình có thường xuyên họp không?
Ủy ban thì lúc nào mà họp đấy thì lại phải đón các cụ ấy về, mỗi người phụ trách một nơi mà, thế là đón về để các ông ấy họp. Họp thì bọn tôi có được nghe đâu.
Thế trong thời gian kháng chiến như thế thì người ta hay bàn vấn đề gì bà nhỉ, Ủy ban đấy?
À bàn thì chỉ có các ông ấy nói lại thôi, bàn sản xuất sản xiếc cho dân, xem là thì là cái chỗ nào ví dụ như là dân người ta gì đấy thì mình, cái chỗ nào mà có những cái người mà đại khái là ngả nghiêng, ngả nghêng tức là không...
Dao động đấy?
Dao động thì là sợ hãi, sợ sệt đấy thì là đấy là một, cái thứ hai nữa là bây giờ tình hình như thế này đấy thì các cơ quan đoàn thể các thứ như thế nào, ai là cái người mà làm được, ai là người không làm được với lại các thứ này khác thì người ta có cái nhận xét để, bấy giờ là chỉ có chú ý đến là địch với lại tình hình dân tình có, ăn uống các thứ, bộ đội về cái khu nào để mà ở. Ví dụ như là ở cái thôn tôi thì toàn ở mấy cái nhà ông Ích ông Vi, với lại trên này thì ở nhà cái ông cụ Từ. Thế còn ở trên cái xã nhà ông Học Phi đấy thì ở nhà ông bá Bản, mà khổ quá.
À người dân thì có được tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban không bà?
Không, làm gì mà được tham gia, chỉ có các cụ đấy là họp với nhau, họp kín đấy mà, mình không biết được, không tham gia.
Bà có được họp một cuộc họp nào không?
Chả được họp.
Không, như cái lúc bà làm Bí thư Phụ nữ đấy?
À làm Bí thư Phụ nữ thì lại về nhận, nhận tài liệu, nhận chủ trương của bên Huyện hội Phụ nữ về lại làm chuyên môn mà, thì tôi làm công tác vận động thì ít thôi, về sau đấy là toàn là cứ hăng hái là cứ phải đi. Đấy, một lần là tôi bị cái, cái con chuột đấy, mà lần thứ hai thì bảo đi đêm chán quá, đi đêm mà bị thế này sợ lắm, đi ban ngày
Thế trong cái lúc mà bà làm ở trong cái khối Ủy ban như thế thì bà có được đi học các khóa học do cấp trên tổ chức không?
Ai mà học, gớm đến các ông ấy mà cũng chả được đi học nữa là bọn tôi là đi làm, ở bên bộ đội này là gọi sang bao nhiêu người, thì sang hôm nay là phải bao nhiêu, thì cái ông phụ trách đấy lại hôm nay cô A, cô B này là đi sang bên đấy người này thì cấp dưỡng, người kia thì chạy giấy, người này thì làm cái này cái kia chứ có gì đâu. Rồi mang súng về, mang súng về cho bộ đội tập, là ở trên huyện đội đưa về, tập thì mấy chị em ngồi tháo súng lắp súng thì tháo, tháo ra xong đến lúc lắp vào bắn nó vẫn nổ, nó vẫn nẩy cò mà làm sao lại thừa mấy con ốc ra (cười).
Thế mà vẫn bắn được?
Ừ, bắn được, chắc là những con ốc đấy nó không, không vào những cái chỗ, cái gì đấy cho nên là vẫn. Bắn là mình bắn thử thế này xem nó có nổ, có nẩy cò không thì vẫn thấy bắn được.
Vẫn cứ nổ mà ốc thì vẫn cứ thừa?
Ốc vẫn thừa hai, ba con mà làm sao thế này, lại phải nhờ mấy cái ông nam giới, bảo làm sao ốc vẫn thừa mà nó vẫn nẩy cò thế, thế xong là cái anh Linh anh mới bảo này chứ, ôi giời, thế này mà đến lúc mà đi bắn thì có mà chết.
Bà có bắn được súng không?
Bắn súng giỏi chứ lại.
Đã đánh nhau trận nào chưa ạ?
Đánh nhau, đi làm địch vận thì một trận thì vận động được cả bốt nó ra nhá. Thế còn đi đánh nhau thì có một lần đánh cái bọn nó gác đường ở Dốc Suối, tôi ở bên Tiên Lữ, Dốc Suối nó là bên Kim Động, thế là mò đến đấy nó cứ hay, bọn tôi cứ đi, hay đi thì là nó, nó cứ hay khám xét rồi thì là các thứ thì mới tức mình đánh cái bọn phục kích ở ngoài ngang đường, đánh bấy giờ là cả con trai con gái, cả bộ đội Sông Luộc nữa thế với là bọn, bấy giờ là năm, năm, đầu năm 52, thế là bọn đấy gác ở đấy thế là cả bộ đội Sông Luộc với lại du kích rồi nữ Hoàng Ngân của cái xã Nhật Tân đi lên đấy đánh.
À cái lúc mà bà làm địch vận như thế thì cái công việc của bà là cái gì đấy nhỉ?
Vận động binh lính địch.
Có vận động được nhiều không ạ?
Cả một cái bốt Xuân Quang nhá. Trước tôi ở nhà, cái hồi mà làm thôn đội trưởng, à thôn đội phó đấy thì cũng kiêm cả địch vận nữa.
Cái hình thức địch vận lúc đấy mình làm thế nào bà?
Cứ đi gọi loa, gọi loa có mấy cái câu mà quên mất rồi, à làng còn một suất để dành đợi anh.
Tức là bài hát à bà?
Bài, bài ca dao.
À thế bà có nhớ cái bài đấy không?
Mà, mà anh về cho lúa thêm xanh, cho cái gì, cho cành thêm tươi. Thế thì ở trong bốt nó hát ra, nó lại bảo thế nào, đấy Tổ quốc thì đây cũng tổ cò, chỉ vì cơm áo nên mò đến đây, bao giờ Tây nó về Tây, đấy chẳng phải gọi thì đây cũng về (cười).
Còn bên mình thì có cái bài gì?
Đấy cái bài ấy nhưng mà tôi quên mất rồi.
Tức là hai bên lại cứ đối đáp nhau thế?
Hai bên cứ gọi, mình gọi loa mà, gọi loa thì xa thế này nó ở bốt nó nghe tiếng, thì bốt thì cũng là nhiều người địa phương nó vào đấy. Thế thì đêm đêm là cứ phải đi vào những các cái nhà, biết là những cái nhà này nó không phản động, chồng con nó không phản động thì mình vào mình vận động là vận động chồng con đi về, đi về mà làm ăn là một, cái thứ hai nữa đi trận đấy thì có khi là chết trận. Thế rồi nếu mà đi trận thì không cướp bóc của dân, không đánh đập dân, không gì, mình phải đi là đi thôi.
Cái lúc đấy bà không ứng dụng cái truyền thống quan họ của mình để mà địch vận à?
(cười). Nhớ bài quan họ đâu.
Hát quan họ để địch vận cho nó ra?
Vâng, thế thì là đến lúc mà tôi đi về trên Văn Giang nhá, huyện mới điều về, à tỉnh mới quyết định điều về Văn Giang thì phụ trách cái xã, cái xã Xuân Quan đấy, bây giờ nó cũng về Hà Nội đấy. Thế thì là cái xã đấy là nó có cái bốt ở đầu làng, thế là cứ đi, tất cả đi vào, đi vào nhà của binh lính địch đấy thì là vận động, thế rồi vào cả nhà thằng sếp bốt, vào nhà thằng sếp bốt vận động.
Thế mình không sợ nó bắt mình à?
Là vì thế này, cái ông Chủ tịch của cái, Chủ tịch cái, cái gì, gọi là các cụ bây giờ đây, là ông ấy là cậu ruột của nó, ông ấy là Chủ tịch mặt trận, Chủ tịch mặt trận bấy giờ thì gọi là cái gì này này chứ không gọi là mặt trận như bây giờ đâu.
Liên Việt à?
Ừ, gọi là Chủ tịch Liên Việt, thế thì ông ấy mới là cậu ruột của cái thằng Thọ, thế thì ông mới bảo là không, đừng sợ nó, rồi anh ấy đưa tôi vào nhà ông ấy một lần, thế rồi về sau tôi cứ thế tôi vào. Một lần tôi đưa bộ đội, cái, cái bộ đội của đại đội 18 của tỉnh với lại cái bộ đội của huyện Văn Giang ra, ba người đi vào nhà nó. Thế thì cái ông Trà làm Bí thư Huyện ủy cái huyện Văn Giang đấy, ông ấy bảo nhá, hôm nay cô mà đưa một đồng chí đại đội phó, với hai, một đồng chí là trung đội trưởng với lại một chiến sĩ đi vào nhà thằng Thọ, nếu mà gì thì là cô mất đầu đấy nhá. Bảo anh cứ yên trí, tôi sẽ đưa. Đi vào đấy thì gặp nó thì là mới để bộ đội chuẩn bị đánh bốt mà, đắp sa bàn, tức là đi điều tra cái đường ngang ngõ tắt của nó để đi vào. Thế nó mang cái bản đồ của, của cái bốt của nó ra thì cho ông ấy, thế xong rồi thì lại còn phải đi thực địa, nó đưa cái bản đồ đấy ra, xong rồi lại còn phải đi thực địa lại xem nó nói có đúng không. Thế rồi về sau thì là cái lần đánh bốt đấy là nó ra hàng hết, mình không phải bắn súng, thế nhưng mà tội nghiệp là cái thằng đấy.
Sao ạ?
Sau này cải cách ruộng đất thì bắn chết nó.
Nhưng sau này cái lúc ra hàng xong ông đấy về ông làm cái gì ở mình?
Sau này về, về địa phương đấy thì là bấy giờ nó làm cái gì không biết, làm dân quân thôi chả làm gì.
Thế mà đến cải cách thì lại bắn?
Cải cách lại bắn.
Quy vào tội gì mà bắn ạ?
Đấy thì, anh không biết à, cải cách ruộng đất bao nhiêu cái sai lầm, chính tôi cũng đi cải cách ruộng đất đây.
Tức là bà trong đội cải cách đấy à?
Tôi đi làm cải cách ruộng đất.
Bà làm cải cách ruộng đất ở đâu ạ?
Tôi làm ba nơi, Đoan Hùng Phú Thọ này, thế rồi thì ở Ninh Bình này, Ninh Bình là ở cái xã gì ở Ninh Bình, cái xã mà nó, quên thỉnh thoảng tôi quên đi. Thế thì là nhá, cái, cái ông bá Bảng là ở cái xã nhà ông Học Phi này này là ông ấy làm Chủ tịch Mặt trận, coi như là Liên Việt của huyện Tiên Lữ đấy, thế mà bao nhiêu bộ đội cứ về cái làng, về nhà ông ấy ăn uống. Trước ông ấy cũng làm lý trưởng bá hộ, thế nhưng về sau ông ấy giác ngộ thì ông ấy đi làm Mặt trận, cũng đảng viên đảng viếc hẳn hoi, thế mà bắn, bắn đến lúc mà, một ông gọi là cái ông gì ở bên Thái Bình, ông ấy mới công tác ở bên Hưng Yên tôi, ông lên Trung ương ông phát hiện, đến lúc mà lệnh của Trung ương về thì đã bắn mất rồi, tội thế. Con ông ấy bây giờ nó hận lắm.
Thế sau này mình có minh oan cho ông ấy không?
Có minh oan nhưng mà nó không nghe, nó cũng, nó hận, hận. Bây giờ con cái, mấy anh con trai ở ngoài Hải Dương cả nó có chịu về làng đâu, làng bây giờ vẫn còn nhà còn cửa đấy.
Nhưng không về?
Hai chị con gái đi lấy chồng ở bên làng khác.
Cái lúc mà bà đi cải cách ở Phú Thọ với là ở đâu nhỉ, Thái Bình à?
Cải cách ruộng đất ở xã Đô Lương.
Đô Lương ở đâu ạ?
À ở Đoan Hùng.
À ở Đoan Hùng?
Ừ, Đô Lương ở Đoan Hùng Phú Thọ, thế với lại ở cái gì này này, ở Ninh Bình này này, ở một xã ở Ninh Bình, thì đấy nó gần dốc Cun dốc ciếc đấy.
Bà làm cải cách như thế thì cái chỗ bà làm, Phú Thọ với Ninh Bình có bắn ai không?
Không có bắn ai, xã tôi toàn là xã chậm tiến là vì thế này nhá, tôi đi cải cách với là một ông Tạo, ông Tạo trước đây là Tỉnh đội trưởng tỉnh Hưng Yên tôi, ông ấy là người của Mỹ Hào, thế thì nhà ông ấy cũng giàu, cho nên là cái lúc bấy giờ ông ấy cũng được đi cải cách ruộng đất nhưng mà ông ấy lại không được làm cái chức vụ gì ở trong cải cách ruộng đất.
Tức là không có chức vụ, cốt cán, không phải trong đội cốt cán à?
Ừ, không được làm đội trưởng đội phó hay gì, làm thư ký đội. Mà tôi thì khốn nạn, viết chả nên chữ làm đội phó, thành phần cốt cán mà, thế thì tôi cứ theo anh ấy, tôi bảo anh Tạo ơi anh Tạo, em không làm được cái này đâu, anh làm hộ em chứ em viết chả nên chữ mà giờ làm đội phó thì làm thế nào được. Anh ấy bảo thế này này, anh ấy bảo, mày ngu lắm, đừng có nói, bây giờ ở cái đội cải cách ruộng đất này nó là chín người, nó là khắp cả các nơi nó tụ họp vào, người này tỉnh này, người kia tỉnh kia.
Tức là một đội là chín người à?
Đông, đông người, chín, mười người. Thế thì ông ấy bảo người ta ở đâu, anh mày đi cải tạo thành phần chứ không phải là tao là cốt cán, mày cứ làm đi, hễ mà có cái việc gì cần đến hỏi anh, tao cứ làm là được rồi, mày việc gì mày cứ lúc nào cũng khổ.
Tức là đội cải cách chín, mười người thế lại là các nơi khác nhau tụ lại ạ?
Mỗi người khác nhau, người ta có một đoàn thế này thì người ta phân ra bao nhiêu người một đội thì là đi xuống dưới, còn đi thăm nghèo hỏi khổ rồi còn đi, còn đi ba cùng.
Tức là thế nào ạ?
Ba cùng, thăm nghèo hỏi khổ, phát động quần chúng thăm nghèo hỏi khổ, ba cùng, với người ta cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Thế thì anh mới bảo là im cái mồm, không được gọi là thủ trưởng, vì ông ấy, mình là lính tráng ở bên dưới mà ông ấy là Tỉnh đội trưởng thì ông ấy là thủ trưởng. Cứ lúc nào thủ trưởng lại bảo em thế này.
Nhưng bây giờ mình lại to hơn ông ấy?
Ừ, bây giờ mình lại to, ông ấy mới mắng, ông bảo là không được nói như thế nhá, bây giờ anh em là như mày coi như là không được biết anh là ai, thế thì cứ biết thế thôi. Thế xong rồi thì là tôi cứ có việc gì thì lại hỏi anh ấy thì lại cái ông đội trưởng thì cũng lại ú ớ nốt thì là cứ hỏi, hỏi có gì lại hỏi mình. Thế thì hỏi là bây giờ người ta lại quy định rằng là bao nhiêu, một xã như thế này, à một làng như thế này thì có bao nhiêu là bần nông, bao nhiêu cố nông, bao nhiêu cố nông, bao nhiêu bần nông.
Tức là người ta bắt buộc phải có số lượng như thế?
Ừ, tỉ lệ như thế, bao nhiêu là trung nông, bao nhiêu là phú nông thì phải có bao nhiêu địa chủ.
Thế nếu như mà bây giờ địa chủ không đủ thì mình phải vẽ ra à?
Ối, vẽ ra, nhiều người vẽ ra cho nên mới chết người ta đấy. Thế thì ông ấy bảo, kệ nó, mình cứ thế mình nói thôi, không có gì hết, cô mà dựng người ta lên cô chết. Thế thì ở cái xã mà tôi làm ở trên Đô Lương đấy thì độc có hai người là phú nông, không có địa chủ.
Thế thì làm sao để mình tìm ra địa chủ được?
Thì không tìm ra địa chủ thì chịu.
Thế nhưng mà bà bảo là một xã quy định là phải bao nhiêu cơ mà?
Ờ nó quy định như thế nhưng mà tôi không có thì tôi chịu chứ làm thế nào, tôi chịu là, là chậm tiến.
À tức là nó lại phê bình mình?
Ừ, thì mình không gì cả, không được khen thưởng, không được gì cả. Lại còn một cái chuyện như thế này, ở một cái xóm chài, ở đấy thì như là ở dưới cái xã ở dưới, dưới Ninh Bình, thì cái xã này là ngày xưa là có một cái ông gọi là ông ấy làm lý trưởng bá hộ thật nhưng mà ông ấy làm cái dân phường chài, ruộng đất ở trên bờ của ông ấy là chỉ có năm sào ruộng với một con bò bê. Thế mà cái hồi giảm tô đấy quy ông ấy là địa chủ cường hào gian ác. Thế xong rồi tôi về đấy mà người ta nói chuyện mà buồn cười đứt cả ruột.
Thế nào ạ?
Mới bảo rằng là khi mà có đội cải cách ruộng đất về đấy thì người ta mong là có đội cải cách ruộng đất về để cho người ta xem là cải cách ruộng đất làm thế nào. Thế thì bọn tôi mới về thì nghĩ cái xóm chài đấy thì chả xuống, thế đến lúc mới bảo chiều hôm nay thì đi qua cái xóm chài này một tí xem thế nào. Thế thì đi thì người ta mới bảo, ối giời ơi, đội đã về, đội đã về thế này, thế bảo thế làm sao mà mong đội ở đây các ông bà thì có gì đâu, thế mới bảo là có nhà cụ lý bá Ban.
Lý gì ạ?
Lý bá Ban. Thế thì cái anh anh mới nói chuyện, về sau đấy thì chúng tôi mới xem xét các thứ thì ông ấy chỉ là bần nông thôi, thế thì có con bò của ông ấy thì tịch thu, mà lại cái đội giảm tô đấy tịch thu, trưng thu, trưng mua, nói cả ba thứ như thế. Thế, thế thì đến lúc mà các ông giao cho anh vài hôm, giao cho anh kia vài hôm, giao cho tôi vài hôm, thì cứ mỗi một, buộc cái thừng cho dài ra xong cắm cái cọc thế này nó cứ ăn chung quanh chung quanh, thế là đói rơi ra, đói.
Tức là cái ông đấy thì lại bị quy là địa chủ?
Thì ông ấy lại bị quy là địa chủ.
Nhưng có xử lý cái gì ông đấy không?
Cái hồi giảm tô thế thì đấu, đấu thì buồn cười lắm, người ta mới nói thuật lại cái chuyện đấu của hồi giảm tô, người ta mới bảo là đấu thì mới bảo là bây giờ thì ông này trước đây làm địa chủ cường hào gian ác, tức là làm lý trưởng bá hộ, thế thì, à, làm ở cái xã Xích Thổ, tôi bấy giờ tôi làm ở cái xã Xích Thổ.
Xích Thổ Ninh Bình?
Xích Thổ Ninh Bình đấy, thế thì mới làm xong rồi mới bảo ông ấy thế thì mọi người mới lại bảo thế này chứ, khổ lắm, ông ấy có đánh ai đâu mà gọi là địa chủ cường hào gian ác.Thế bảo địa chủ, thế thì làm sao lại được làm bá hộ, thế thì mới nói như thế. Thế đến lúc mới đưa ra đấu, đưa ra đấu tố thì tịch thu năm sào ruộng với lại con bò bê, ở dưới kia thì ông có cái thuyền chài chứ có cái gì đâu mà.
Năm sào ruộng mà cũng gọi là địa chủ?
Ờ, thế cũng gọi là địa chủ, địa chủ cường hào gian ác. Với lại còn có một cái, còn có một cái khẩu hiệu là khi mà đưa ra để đấu tố đấy mà thì đả đảo, đả đảo thằng lý bá Ban, địa chủ cường hào gian ác, thế thì người ta bảo, ông ấy già như thế rồi.
Ông ấy bao nhiêu tuổi ạ?
Ông ấy già, lúc bấy giờ là ông đã đến sáu, bảy mươi rồi mà, thì mọi người mới bảo ông ấy già thế mà thằng. Nó lại còn một cái khẩu hiệu là đả đảo thằng cụ lý bá Ban.
Thằng mà lại còn cụ nữa?
Ừ (cười), địa chủ cường hào không gian ác (cười). Cười thế, thế xong rồi là, xong rồi là có mang ông ấy đi đâu đâu, lại thả ông ấy ra, thì chỉ lấy con bò với năm sào ruộng cái hồi giảm tô.
Hay nhỉ, thằng cụ lý bá Ban?
Ừ, địa chủ cường hào không gian ác. Thế rồi về sau thì là, là cái đội cải cách ruộng đất này thì mới về mới xem xét thì ông ấy là bần nông thôi chứ có được là trung nông đâu, đi đánh chài đánh lưới ở dưới sông đế viến đấy mà.
Thì có năm sào ruộng với con trâu thôi?
Con bò bê chứ đâu có phải con trâu, trâu thì đã sướng.
À trước khi đi cải cách như thế bà có được đi học cái lớp cải cách không?
Có đi học, học ở Phú Lý này, học ở Phủ Lý, xong rồi thì là đi bộ rồi lên trên mãi tít trên Đoan Hùng này này, vừa đi lại còn vừa hát nữa.
Hát cái gì ạ?
Đi đêm, không hát thì là nó, nó không biết lối đi thì là cứ, bộ đội đi cải cách ruộng đất mà lại, bấy giờ tôi vẫn là tiêu chuẩn bộ đội đi cải cách ruộng đất, bộ đội đi cải cách ruộng đất nhiều lắm, thế cho nên mới có ông Tạo chứ, ông Tạo mới bảo là bao giờ mà anh em mình cải cách ruộng đất xong thì là về thì là chụp pô ảnh làm kỷ niệm, thế mà rồi đến lúc ông ấy đi biến đằng nào rồi đến lúc ông ấy già 80, rồi đến lúc tôi về thăm thì ông ấy cũng chả biết gì nữa.
Tức là trong cái thành phần cải cách đấy là có mấy người bộ đội ạ? Thường thường là phải có mấy người bộ đội ạ?
Mấy ông là dân thường thôi, dân sự thôi chứ còn là toàn là bộ đội. Bấy giờ là bộ đội đi nhiều lắm.
Thế bắn là cũng là bộ đội bắn à?
Hả?
Nếu mà bắn địa chủ thì cũng là bộ đội bắn à?
Bắn địa chủ thì lập cái, những cái, đội tôi thì chả bắn ai thì không biết là ai bắn nhưng mà đại khái là, là có bắn thì, thì súng ống thì dân quân du kích nó ra nó bắn chứ bộ đội bấy giờ làm gì có súng ống, có mang súng ống đi đâu.
Bà là có được dự một cuộc bắn nào không?
Không, tôi không dự một cuộc bắn nào.
À cái lúc mà mình học cải cách đấy là người ta dạy mình cái gì đấy bà?
Đấy, dạy là, là bây giờ đấy là, là, cái gì, phải giành lại ruộng đất cho dân cày, thì là những địa chủ, phú nông, cường hào gian ác ở các địa phương đấy là chiếm hết ruộng đất của dân, thì bây giờ là cái đợt này cải cách ruộng đất này đấy là một cuộc cách mạng là phải giành lại ruộng đất cho dân cày, thế, thế thì là học như thế. Thế rồi thì là quy định các thứ tôi cũng chả nhớ được.
Nhưng mà những cái quy định với những cái chủ trương của Trung ương đấy thì mình, địa phương mình làm có đúng với Trung ương không?
Không, cũng học của Trung Quốc.
Học của Trung Quốc ạ?
Bấy giờ học chứ mình cũng không biết ai dựng lên cái chuyện này đâu, mấy cụ thì cũng khổ, đấy ông Tôn Đức Thắng là Chủ tịch Trung ương, cải cách ruộng đất Trung ương, Chủ tịch cải cách ruộng đất Trung ương đấy.
Tức là ở dưới làm sai với sự chỉ đạo của trên à?
Vâng, không, làm thì đúng thế nhưng rồi thì nó cũng sai, cũng bắt cái nguyên tắc quy định như thế, tỷ lệ của nó như thế, cho nên rằng là những cái đội nào ví dụ như là anh thích thành tích thì là anh cứ dựng lên.
Vẽ ra để nhiều?
Mà cũng có thật, cũng có địa chủ thật chứ không phải là không, thế nhưng mà nhiều khi là cứ máy móc quy định như thế là sai, đấy nó thế.
Cái lúc bà làm như thế bà có cảm nhận thấy là sai không? Theo cái cảm nhận riêng của cá nhân bà lúc đấy?
Bọn tôi mà đi làm cải cách ruộng đất thì tôi đi ba nơi, về Hưng Yên, cũng về Hưng Yên cải cách ruộng đất nữa.
À cháu tưởng là không được về địa phương?
Có được về địa phương nhưng về tỉnh khác, à về xã khác, à về huyện khác.
Huyện nào đấy ạ?
Tôi làm cải cách ruộng đất chỗ Yên Mỹ đây này, Yên Mỹ.
Chỗ đấy có nhiều địa chủ không ạ?
Xã tôi thì lúc bấy giờ, cái xã Hồng Bàng anh biết không, nhiều người làm tư sản chứ không có địa chủ mấy, tư sản là người ta buôn bán ở Hải Phòng với các thứ là chứ không có địa chủ mấy. Thế còn tôi làm một nửa chừng ở đấy thì tôi lại sang cái xã Trung Hưng, mà cái xã Trung Hưng là cái xã vòng qua ra ngoài có cái đường mới, vòng ra ngoài đấy gọi là cái xã Trung Hưng.
Đường cầu Thanh Trì bây giờ đấy à?
Không, ví dụ như là cái, cái phố Yên Mỹ nó đây nhá, thì ví dụ làm một cái đường thế này thì không mở rộng cái đường này bởi vì nhà cửa người ta to quá mới vòng ra ngoài này, vòng ra ngoài cái xã Trung Hưng.
Tránh đền bù đấy?
Vâng, để đỡ, đỡ đền bù. Thế thì tôi về đấy một thời gian, về đấy cũng hai cái xã này, một xã thì đâu được hơn một tháng đi thăm nghèo hỏi khổ với các thứ đâu vào đấy rồi lại điều sang Trung Hưng, điều sang Trung Hưng được, cũng được ít ngày thì là rút về đi sửa sai.
Bà cũng đi sửa sai?
Đi sửa sai ra Phát Diệm, Ninh Bình.
Phát Diệm đấy mình sửa sai có nhiều không ạ?
Ối giời, mấy ông cha cố.
Vùng đấy vùng giáo đấy?
Bấy giờ thì, hồi ấy là, là Công giáo toàn tòng đấy, đi bắt được có một cái ông Cha Hậu thôi thì mình cũng nhốt ông ấy vào xong rồi đến lúc mà sửa sai lúc ấy thả luôn.
À mình mà bắt địa chủ thế mình có tra tấn người ta không?
Không, ai mà lại dám đánh, sợ, bấy giờ sợ lắm không dám đụng đến người ta (cười).
À cái lúc mà giảm tô thì mức tô tính thế nào bà nhỉ?
Tô thì tôi không đi giảm tô không biết, giảm tô một đợt trước xong rồi mới đến cải cách ruộng đất.
Thì bà cũng không nhớ được cái mức tô thế nào?
Không, tô tức thì tôi không biết.
À cái lúc đấy mà cái tầng lớp địa chủ mà bị mất ruộng thế người ta có phản ứng mạnh gì không ạ?
Dám phản ứng à, sợ muốn chết, không dám phản ứng gì cả, bấy giờ là cái phong trào cải cách ruộng đất là bấy giờ là oai lắm, gớm, bọn tôi đi sửa sai, đeo những cái huy hiệu cải cách ruộng đất về, ở địa phương nó bảo, à bọn này cải cách ruộng đất nó lại ngóc đầu dậy (cười).
Nhìn thấy huy hiệu họ sợ à?
Nhìn thấy huy hiệu, thế rồi sau mới bảo nhau bảo, đừng có dở hơi mà đeo vào, cất đi (cười). Cười lắm chuyện.
Cái lúc đấy là lúc sửa sai rồi đấy?
Vâng, đi sửa sai đấy.
À cái lúc mà cải cách như thế bà có được chia cái gì không?
Làm gì mà được chia, mình là đội làm gì mà được chia, chia cho dân chứ.
À tưởng mình là cố nông mà?
Không, à, ở nhà quê tôi thì cũng được, nhà quê được một góc ao.
Thế sau này mình có phải trả lại không ạ?
Tôi không có lấy, nhưng mà bấy giờ tôi đã công tác trên Hà Nội này rồi cơ mà, bấy giờ nó chia từ bao giờ đấy, tôi có biết đâu, về sau các ông mới đi tìm mới thông báo như thế. Thế đến lúc mà tôi lên Hà Nội  này thì bấy giờ người ta chả vào tổ đổi công đổi ciếc mà.
Bà lên Hà Nội là từ năm nào?
Tôi lên từ năm 59.
À cái lúc mà những người mà được ruộng với được tài sản của địa chủ đấy người ta có phấn khởi không ạ?
Phấn khởi, cắm thẻ nhận ruộng thì phấn khởi quá chứ còn gì nữa.
Bà có thể kể cho cháu cái kiểu chia như thế nào không?
Ví dụ  như là bây giờ bình quân của cái xã đấy là bao nhiêu, tổng số ruộng đất của nó là bao nhiêu thì mình tổng số bình quân lấy cái bình quân đầu người. Thế còn của, nhá, của trừ cái của phú nông của trung nông ra thì thôi, còn bao nhiêu của những ông địa chủ thì mình thu còn để lại cho người ta bao nhiêu, thế thì tính cái số ấy với bình quân đầu người của những cái người dân của địa phương rồi chia, chia thế.
Người dân phấn khởi nhỉ?
Vâng, phấn khởi lắm.
Đang không có lại được ruộng với được tài sản?
Được tí ruộng là sướng lắm, kể ra thì cái đó là cái sung sướng của những người nông dân, thế nhưng mà mình làm quá đà thì cũng mất nhiều người lắm đấy chứ, mất nhiều, mất nhiều cán bộ, cán bộ lúc bấy giờ là cán bộ địa phương, thế ân hận là ân hận cái chỗ đấy thôi, chứ còn thực tế ra thì dân bấy giờ thì sung sướng lắm, thấy là phấn khởi. Tôi được một góc cái ao, thế thì năm bấy giờ thì mới tổ đổi công đổi ciếc đấy, thế vào hợp tác xã tác xiếc thì tôi bảo là thôi, tôi giả hợp tác xã chứ tôi ở đâu thì tôi có nhà có cửa ở đấy rồi tôi không.
À cái lúc mà thuế nông nghiệp năm 51 đấy bà, thì cái mức thuế người ta tính thế nào bà?
Bấy giờ thì tôi chả làm thuế nông nghiệp, bấy giờ đi làm rồi không có phải dính líu gì về cái việc thuế nông nghiệp, thế nhưng mà đóng thuế thì cũng, đóng thuế cho Nhà nước mình thôi chứ có phải đóng thuế gì đâu. Trước đây đóng thuế cho cái bọn cường hào địa chủ thì mới khó khăn, thế về sau này.
Nhưng lúc đấy cái thuế nông nghiệp là thuế có cao không bà?
Thuế cũng cao đấy. Có những xã mà làm ăn không, không, lúa nó không phát triển với các thứ thì cũng, cũng không đóng đủ.
Không đóng đủ thì phải làm thế nào ạ, phải bán tài sản đi để đóng à?
Không, có phải bán đâu mà, Nhà nước mình có ai thu tát cạn bắt lấy như thế đâu, chỉ có cái là cho chịu sang năm lại phải đóng.
Tức là lúc đấy mình đóng bằng tiền hay bằng thóc ạ?
Cũng có những nơi thì đóng bằng tiền, người ta làm được tiền thì người ta đóng bằng tiền.
Như chỗ bà là đóng bằng tiền hay bằng thóc?
Chỗ tôi thì đóng bằng thóc, thuần nông mà, dân thuần nông.
Cái lúc mà mình giáp ranh với Pháp, Pháp vào càn như thế thì mình có phải đóng cái thuế gì cho Pháp không ạ?
Nếu mà cái xã nào nó lập được tề thì nó có cái ban tề thì là nó bắt phu, bắt lính, rồi thì nó bắt đóng thuế, đóng sưu đóng thuế, thế chứ còn thì, còn của mình đấy thì không có phải gì hết, chưa có phải gì hết, chưa phải đóng, mình không phải sưu phải thuế gì hết. Thế thì, mà cái lúc trước mà hãy còn hồi Pháp thuộc đấy thì lúc bấy giờ là sưu thuế mới nặng, lúc bấy giờ ai cũng phải lấy thẻ, những người giàu thì thẻ đỏ này, thẻ xanh này, thẻ vàng này.
Tức là thẻ thế là quy định cái gì đấy ạ?
Quy định cái mức thu nhập ở trong nhà mình đấy. Ví dụ như là nhà giàu có, rồi thì là không có gì cũng phải mua cái tí nhiêu tí xã vào để mà làm những cái ông nọ bà kia, thì được đi ra đình ra đám thì được ngồi mâm trên chẳng hạn. Thế rồi thì là thẻ thì được mua, à được đóng một cái thẻ đỏ, còn những người nghèo quá mà không có tài sản gì thì thẻ trắng, gọi là thẻ bạch đinh.
Cái lúc mà kháng chiến đấy bà, từ cái lúc 19 tháng 12 năm 46 toàn quốc kháng chiến đấy, thì cái thành phần cán bộ Ủy ban có thay đổi nhiều không bà? Nó có tăng lên không, lúc mà là Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Lúc mà đã thành Ủy ban kháng chiến hành chính mà Bác Hồ đã ra lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc đấy thì lúc bấy giờ thì, thì dân tình thì, thì ví dụ  như là ở trong thôn trong xã tôi, những người nào mà làm đại khái là hoạt động các thứ thì mới gì thôi, chứ còn thì cũng không có phải, không có phải gì hết, bấy giờ đấy thì thật ra ở các nơi thì tôi không biết nhưng mà ở quê tôi đấy, thì ví dụ như là cái hồi khởi nghĩa mà có những ông nào mà tham gia tham diếc gì thì đến lúc bấy giờ đấy thì là lại dựng các ông ấy lên, nó mới biết đường làm, chứ những cái người mà mù tịt này thì biết gì, có khi biết chữ nhưng mà rồi cũng không làm được việc.
Tức là lúc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy là vẫn những cái ông đấy được tham gia?
Vâng, vâng, thì người ta lại bầu những cái ông đấy ra chứ, bầu những cái ông ấy.
Bầu cử lúc đấy ở địa phương mình tiến hành như thế nào bà nhỉ, cái bầu cử Hội đồng nhân dân đấy, khóa I đấy?
Có Hội đồng hội điếc gì, xã tôi chả thấy có Hội đồng, thì cứ dựng các ông ấy lên làm thế thôi. Thế còn thì chỉ có bầu Quốc hội thì là bầu, thế rồi tỉnh.
Bầu Quốc hội lúc đấy làm thế nào bà?
Hả?
Cái lúc bầu Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên đấy?
Tổng tuyển cử Quốc hội.
Mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy?
Ừ, mùng 6 tháng giêng năm 46.
Bà là đi bầu đấy nhỉ?
Tôi chưa được đi bầu.
Đủ tuổi rồi chứ?
Bấy giờ không biết làm sao thì đã được đi bầu chưa, cũng quên, ừ, quên mất cái việc bầu Quốc hội. Đông lắm, hô khẩu hiệu khẩu hiếc là rầm rộ các thứ, là làng này sang làng kia rồi ầm ỹ cả lên là bầu cử Quốc hội. Bấy giờ cũng, ở tôi không biết những cụ nào đấy, tôi chả nhớ nữa, bây giờ tôi không biết được, nhưng mà đại khái là có đi bầu thật, có đi bầu, mấy chị em rủ nhau đi bầu. Rồi là có cái thẻ cử tri, nhớ là vậy.
Thẻ lúc đấy là in hay là viết tay ạ?
Không, người ta cũng in thế này xong người ta viết, viết tên mình vào, viết tên mình vào.
Ở địa phương mình lúc đấy có ai ứng cử không bà?
Không, có mấy cái ông cùng xã nhưng mà ông ấy lại ở dưới mãi tít ở trong cái xã đấy bây giờ nó lại tách về tỉnh rồi, thì ở dưới Lạng Cầu, ở dưới Lạng Cầu Đồng Lạng đấy, mấy ông già già như là cụ Cải, cụ Kính, các cụ ấy thì mới tham gia chứ ở trên này chúng tôi không có ai.
Cái lúc bầu Quốc hội thế thì người dân mình đã biết đọc biết viết để đi bầu chưa bà?
Cũng ít người, viết hộ (cười). Có cái bàn viết hộ chứ anh, có cái bàn viết hộ.
Lúc đấy làm có rầm rộ không bà?
Rầm rộ, ầm ỹ cả lên, cổng chào cổng chiếc, đánh trống đánh phách rồi các thứ linh tinh.
Bà lúc đấy có phải đi tham gia những cái việc đấy không?
Bọn tôi thì không có đi tham gia, đi, đi quảng cáo đâu nhưng mà đại khái là vận động, ở nhà là vận động để cho người ta đi bầu cho hết mà, đừng có để sót cử tri.
À cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đấy nó thế nào bà nhỉ?
Ôi giời, các ông ở dưới cái làng Đặng Cầu đấy có mấy ông, thì là bấy giờ có cả cụ Hoàng Quốc Việt nữa là cứ lên làng nhà tôi thoải mái, thế thì quan hệ thì cũng chẳng có gì, nghĩa là các cụ ấy cứ ở đấy thì là, là làm việc các thứ ở cái đình làng tôi, nhưng bây giờ phá hết cả cái đình rồi.
Nhưng hai bên Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó có thống nhất với nhau không?
Cũng có những cái nó không được thống nhất, ví dụ như là dân tình mình thì những các ông làm ở làng này này thì muốn như thế này, nhưng mà rồi các cụ ấy lại muốn như thế kia, thế thì nó cũng có một cái vênh váo nhưng mà rồi cũng xong xuôi, không vấn đề gì.
À lúc bà làm Ủy ban thế bà thấy Ủy ban có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không nhỉ, ví dụ như là trộm cắp hay là đánh chửi nhau rồi kiện cáo các thứ đấy?
Ôi, cái đó ở trong dân trong làng xảy ra thường xuyên, các cái lớp trai trẻ đấy mà cũng vì vậy, nhưng mà tôi, ở địa phương thì tôi hoạt động ít thôi, đấy từ cái ngày mà rồi thì là về sau nhá, tôi lên Văn Giang tôi công tác một thời gian đánh cái bốt ấy, xong rồi thì là tôi đi về tỉnh, về tỉnh thì là tôi làm một số cái công việc như là, à lúc bấy giờ là vẫn về huyện chứ, về huyện thì là bấy giờ lại đưa về để làm cải cách ruộng đất xong rồi thì là sửa sai xong lại về thì là, à tôi lại đi tập trung với bộ đội, quên mất, đi tập trung với bộ đội ở cái đoàn 80, ở cái đoàn 80 của Bộ Quốc phòng đấy thì đi lên trên Sơn Tây này, công trường 50 trên Sơn Tây này này, ở trên đấy để đi học tập. Thế bấy giờ, chính cái lúc bấy giờ là cái lúc mà tôi mới được học văn hóa đến nơi đến chốn đấy.
À cái lúc mà bà làm Bí thư Phụ nữ đấy là Bí thư Phụ nữ tỉnh hay là huyện đấy nhỉ, cái năm 49 đấy?
Không, cái năm bấy giờ là làm Bí thư Phụ nữ của xã chứ, chứ có tỉnh huyện bao giờ đâu mà, tôi về công tác Phụ nữ thì tôi chỉ hoạt động cái thời gian đấy xong bị bắt thì là thôi tôi không có hoạt động Phụ nữ nữa.
Nhưng cái lúc mà làm giao liên là làm giao liên cho huyện à?
Làm giao liên cho huyện.
Ủy ban huyện đấy?

Cho Ủy ban huyện, thế còn về sau này nhưng mà tôi vẫn dính vào cái chế độ của bộ đội, của cái Sông Luộc, thế đến lúc mà tôi đi về đi cải cách ruộng đất thì cắt hẳn về, về Trung ương, về, về Bộ Quốc phòng. Về Bộ Quốc phòng thì cải cách ruộng đất xong, sửa sai xong thì lại là thu hết cả cái bộ đội đấy về để đi học tập trước khi phong quân hàm.
Thế trong quân đội là bà được phong quân hàm gì?
Tôi trước khi phong quân hàm thì chuyển ra.Thế này nhá, khi mà người ta chuẩn bị phong quân hàm đấy thì những cái người mà không có nghề gì, ví dụ như là bọn tôi không có nghề đánh máy, không có nghề làm thông tin, không có nghề làm gì, tất cả những các cái nghề đấy là một là phục viên, nếu mà gia đình có ruộng đất, có tài sản, có đủ ăn thì cho phục viên. Nếu mà xin được chuyển ngành về đâu thì chuyển ngành, nếu không xin được chuyển ngành thì đi nông trường của quân đội, ở trên nông trường Xả ở Thái Nguyên này.
Thế đến bao giờ là bà mới nghỉ hưu?
Năm 48 tôi nghỉ hưu.
Không, nghỉ hưu cơ mà?
À năm, năm 85, tại đây này.
Bà nghỉ hưu là từ cơ quan nào bà về?
Tại Ủy ban huyện Từ Liêm, tôi về làm Chủ tịch huyện Từ Liêm.
À Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm đấy?
Ừ, giở hơi (cười).

To thế còn gì nữa ạ?
To (cười), nhá, đi về...
Thế bà làm Chủ tịch huyện Từ Liêm là từ năm nào đấy?
Làm Phó Chủ tịch thì dài lắm, nhưng làm Chủ tịch thì một khóa thôi thì hết tuổi, hết tuổi là thì 55 thì về hưu.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc buôn bán ở địa phương mình có bị gián đoạn gì không bà?
Buôn bán gì đâu, làm nông nghiệp thuần túy đấy mà, chỉ có đi đồng nát với nhau thôi chứ có buôn bán gì đâu anh, quê tôi là, là thuần nông.
Mình có buôn với vùng tề không ạ?
Không, à chỉ có thế này thỉnh thoảng đi lên, đi lên Cống Tráng mua một vài cái mảnh vải để may quần áo (cười). Lại nói chuyện cái chuyện đi vùng tề, thì có một cái bà ở huyện Ân Thi, bà ấy buôn vải.
Bà ấy tên là gì ạ?
Bà cụ ấy là, tên bà ấy là gì tôi không biết nhưng mà bây giờ mẹ cái anh Hồng nó ở ngay đây. Tôi với lại bà, bà chị tôi thì bà ấy lại quen bà ấy, hay đi chợ buôn gạo buôn giếc thì bà ấy quen, chứ bà này thì buôn hàng tấm, buôn vải, thế thì bà chị tôi bà ấy mới rủ lên thì bấy giờ là còn ít tuổi, cái lúc bé bé đấy mà thì bắt đầu Việt Minh việt miếc đấy, thì bà ấy mới bảo người ta Việt Minh người ta mặc quần hai ống, chúng mày mặc quần một ống chán chết, con trai nó cười cho ế chồng. Thế thì mới bảo, thế làm sao về đây tao bán vải cho về may quần hai ống mà mặc, thế thì bấy giờ mới biết là mặc quần, mặc quần. Thế thì đến cái lúc mà ở trên vùng từ ở Ân Thi cho đến gì ấy là nó mới đóng đồn bốt dày, ở bên dưới chúng tôi chưa có đóng đồn bốt gì hết thì thỉnh thoảng lên vùng tề để mua cái vải cho nó rẻ mà, mua của bà ấy ở Ân Thi thì nó đắt, thế thì mình đi lên đấy thì nó mới có một cái câu ca như thế này, Rủ nhau đi chợ cống Chiền/ Mua một cái váy tám thước bằng tiền Đông Dương, tức là các chị đi thì mặc váy nhưng mà váy gì mà váy tám thước vải, rộng thế này, quấn vào để mặc thế này để đi, về đến Chương Xá đấy thì cái bọn bao vây kinh tế địch, tức là cái, cái, gọi là bây giờ gọi là, là quản lý thị trường đấy mà nó bắt nó lột.
Tức là quấn tám mét trong người về là dỡ ra đấy?
Vâng, dỡ ra (cười). Trở về đến phố chợ Chương, thì công an kinh tế nó mới lột mất thì cởi truồng tô hô (cười), cười đến chết được.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì mình dùng cái loại tiền gì để tiêu bà, tiền Đông Dương hay là tiền Tài chính?
Tiền, tiền Tài chính chứ, cái tiền Tài chính mà đồng xanh đồng trắng mua phải mang cái khẩu Sten đi để bắt hàng gạo bán chứ nó không lấy, nó thích lấy tiền Đông Dương, với tiền Bảo Đại với tiền Khải Định với tiền.
Tại sao lại không thích lấy tiền Tài chính ạ?
Nó mau rách, bấy giờ mình in thì giấy chán lắm, mau rách lắm, cho nên họ không thích. Thế đi, bộ đội đi là phải mang khẩu Sten treo ở đằng sau đây này, không bán thì giơ súng ra.
Tức là cưỡng ép đấy?
Cưỡng ép.
Cưỡng ép bắt lấy tiền Tài chính đấy?
Ừ, khổ thật.
À ở địa phương mình có tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ không bà nhỉ, mình có nhận nuôi thương binh không?
Có chứ ạ, có chứ ạ.
Có nhận đỡ đầu nuôi thương binh không?
À ở nhà bấy giờ thì tôi nào có biết.
Không, cái thời gian kháng chiến đấy? Sau kháng chiến đấy?
À thời gian kháng chiến thì ở làng có một ông liệt sĩ, về sau thì có một ông nữa là có hai ông liệt sĩ thôi, nhà cũng khấm khá, cho nên là chỉ có cái ngày Thương binh liệt sĩ với là những cái ngày Tết ngày tư thì tổ chức đến thăm, thăm hỏi thì nhà cũng khá.
Nhưng ở xã mình có nhận nuôi thương binh không ạ?
Chắc ở xã thì có đấy, nhưng ở làng tôi thì không, làng tôi có hai ông liệt sĩ thì là, là nhà thì cũng khấm khá, bây giờ có một nhà thì đeo hết tất cả lên Tuyên Quang ở, còn một nhà thì cái ông này ông ấy cũng là anh họ tôi đấy, nhưng mà ông ấy hy sinh không có con.
À trong cái thời gian kháng chiến đấy có cán bộ Trung ương về thăm địa phương mình không bà?
Có, cụ Hoàng Quốc Việt.
Cụ có hay về không ạ?
Cụ về luôn.
Bà có được gặp không?
Có gặp, gặp cụ ấy ở đình.
À cái lúc mà kháng chiến đấy bà thấy có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không?
Không, chỉ có cụ Hoàng Quốc Việt, chỉ biết mỗi ông Hoàng Quốc Việt.
Ông ấy về làm cái gì đấy ạ?
Ông ấy, cơ sở của ông ấy ở dưới cái làng Đặng Cầu, ở dưới nó, ở dưới, ông ấy thì không phải ông ấy họ Hoàng, nhưng mà ở dưới đấy nó có cái họ Đoàn, thế bọn Pháp nó cứ, nó gọi là tu di cái họ Đoàn đấy, cho nên các cụ ấy là phải lên trên này, lên trên này hay ở, ở làng nhà tôi, ở đình ở điếc các thứ thỉnh thoảng các cụ ấy cứ lên trên này thì là rồi quen biết, thế thì đấy là cơ sở cho nên cụ thỉnh thoảng cụ về chơi.
À trong thời gian kháng chiến như thế thì có người từ Hà Nội với Hải Phòng lên không bà?
Có chứ.
Nhưng vùng mình là giáp ranh như thế cơ mà?
Vùng tôi giáp ranh, là trước đấy người ta tản cư về dưới tỉnh đấy, thế rồi về sau ở dưới tỉnh cũng rục rịch thế nào cho nên người ta lại lên trên này, nhưng mà ít thôi, vào thì vào những nhà giàu, người ta quen biết đấy mà, có nhà quen biết, chứ còn những nhà nghèo thì chỉ có mấy anh bộ đội với là cán bộ Việt Minh thì vào (cười), chứ không có vào nhà giàu.
À trong cái chiến thắng Điện Biên Phủ đấy, địa phương mình có đóng góp gì không bà?
Chiến thắng Điện Biên Phủ thì tôi ở Văn Giang, tôi không ở nhà, tôi lên Văn Giang từ năm 52 cơ mà, thế rồi đến năm 54 chiến thắng Điện Biên xong rồi đi cải cách, cải cách xong thì là về thì đi học, đi học ở bộ đội.
Cái lúc mà chiến thắng Điện Biên, sau chiến thắng Điện Biên mình ký cái hiệp định Giơne đấy, bà có nhận được cái thông tin đấy không?
Có chứ, ở địa phương tôi bấy giờ, bấy giờ tôi ở Văn Giang, tức là Văn Giang thì cũng là của Hưng Yên, nhưng mà lại không phải là ở quê mà nó giáp, giáp Hà Nội đây này, mấy xã vừa rồi bắn về Hà Nội như là Trung Chử Sơn là bắn về Hà Nội.
Cái gì ạ?
Trung Chử Sơn.
Trung gì ạ?
Trung Chử Sơn, lúc bấy giờ tôi ở đấy gọi là Trung Chử Sơn, bây giờ nó gọi là Văn Đức, cái ã Văn Đức trước gọi là cái xã Trung Chử Sơn.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế mình có đóng góp những cái quỹ như quỹ Độc lập không bà, hay là Tuần lễ vàng không?
Tuần lễ vàng thì có gì đâu mà quyên vàng, không, không có tiền, không có vàng.
Mình nghèo hả?
Nghèo lắm, chỉ có vận động để góp tiền góp gạo vào để may áo mùa đông binh sĩ với lại...
Hũ gạo kháng chiến?
Hũ gạo kháng chiến. Rồi có Cụ Hồ thì cho một ít len, Cụ cho áo, cho bộ đội địa phương áo nhưng mà lại không có áo mà có len. Thế là cứ phải đi vận động đấy, bọn tôi vận động phụ nữ phụ niếc là các thứ là đan áo Mùa đông binh sĩ.
À thế địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí hay là đồ dân sự gì không ạ?
Chả có cái gì, nghèo nàn mà, dân tình nghèo lắm chả có cái gì, đi tha phương khắp nơi, quê tôi bây giờ ở các nơi, Hà Nội, Hải Phòng rồi thì là Quảng Ninh rồi Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi Thái Nguyên.
À cái năm 45 khi mà Pháp nó quay trở lại nó gây hấn mình đấy bà, thì mình có tổ chức những cái đội Nam tiến không, vào Nam đánh Pháp không?
Ở quê tôi không có ai đi Nam tiến, chỉ có ở trên này, ở trên, ở trên mấy cái huyện ở trên, trên giáp Hà Nội này thì có các ông ấy đi Nam tiến.
Cái thời gian mà bà làm trong kháng chiến chống Pháp đấy thì mình có lương không?
Làm gì có lương, kháng chiến chống Pháp cái thời gian đấy thì chỉ có gạo thôi, 13 cân gạo với lại mấy đồng bạc thế thôi.
Bà là lấy ông năm nào nhỉ?
Ông ấy nhà tôi, à lấy năm bấy giờ là ông ấy ở trong miền Nam, ông ấy ở Phú Yên, bấy giờ là miền Nam tập kết ra ngoài này này, năm bao nhiêu mình tập kết đấy nhỉ?
Năm 54 ạ?
54 tập kết ra ngoài này nhưng mà 54 ông ấy chưa ra, ông ấy còn ở Lào với Campuchia, ông này là tình nguyện quân ở Campuchia với Lào.
Cái thời gian kháng chiến chống Pháp bà đi làm không có lương như thế thì mình có khó khăn quá không?
Khó khăn chứ anh.
Thế mình lấy đâu ra để chi tiêu ạ?
Dựa vào dân, ăn ở dân.
Không, những cái chi tiêu trong gia đình thì mình lấy đâu ra ạ?
Tiêu ra, à cái lúc bấy giờ mà tôi lấy ông ấy, tôi lấy nhà tôi rồi thì bấy giờ thì lại có một cái gia đình nhỏ nhỏ thì bấy giờ lại khác, ông ấy nhà tôi.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp là cái gì bà?
Kháng chiến chống Pháp là cái hồi đấy mấy chị em tôi ở trên Văn Giang, vài đứa ở Văn Giang với nhau thì là có hai người, tôi với cái cô Thịnh, Tô Thịnh.
Tô Thịnh ạ?
Ừ, hai đứa tương đối nhiều tuổi mà ế chồng (cười).
Lúc đấy bao nhiêu mà lại ế chồng?
27, 28 tuổi rồi.
À, thế thì ế sao được?
Thế thì, không ai người ta ngỏ ý đến thì gọi là ế. Thế thì, đấy cô này thế có một cái ông cũng bộ đội, ông ấy không cùng ở làng đâu mà ông ấy ở làng, xã khác thì là lấy ông ấy, cô này mới lấy cái ông, cái ông Tiếu, thế thì mình cũng đi đám cưới đám ciếc các thứ. Thế đến lúc mà tôi, năm 52 tôi đi dự cái hội nghị Chiến sĩ thi đua của Quân khu, Quân khu 3, gọi là Quân khu, bấy giờ bên nó chia ra làm hai, tả hữu ngạn nó không sát nhau được, cho nên là phải phân ra, tả ngạn thì tôi ở bên tả ngạn này thì phải đi dự hội nghị. Trước đây ở nhà thì cái ông trưởng ban địch vận ông cứ đi tìm tôi khắp cả để đi dự những các hội nghị Chiến sĩ thi đua nhưng mà tôi không đi được, không biết tôi ở đâu, đi cải cách ruộng đất khắp nơi khắp xó, thế đến cái lúc bấy giờ thì là tôi đi sửa sai thì bấy giờ ông ấy biết, ông ấy mới gọi tôi về, gọi về để đi dự cái hội nghị Chiến sĩ thi đua của Quân khu.
À bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Thỉnh thoảng cũng có kể chứ ạ (cười).
Con cháu có thích nghe không ạ?
Nó bảo bà kể chuyện tiếu lâm.
Sao lại tiếu lâm, một thời hào hùng như thế cơ mà?
(cười). Nó bảo bây giờ mà kể chuyện thế thì nghe rùng rợn đấy.
Tức là không tin là ngày xưa mình lại khổ như thế hả?
Thế thì tôi với Thịnh thì đến lúc mà đi về cái hội nghị Chiến sĩ thi đua xong rồi thì là tôi lại về tác Văn Giang, lấy đồn lấy bốt xong đâu vào đấy rồi thì cái hồi ấy thì là tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ ba thì tôi được triệu về Câu lạc bộ quân nhân của chỗ Hoàng Diệu đấy, thế thì họp ở đấy mới gặp ông xã nhà tôi, ông ấy mới về đấy.
Tức là lúc đấy mình cưới chưa?
Chưa cưới.
À lúc đấy mới tìm hiểu thôi chứ gì?
Về mới gặp ông ấy thì là mới, mới quen nhau.
Lúc đấy mới quen nhau?
Quen nhau xong rồi thì là, là đến lúc ông ấy được tuyên dương Anh hùng xong rồi thì là tôi lại tôi đi đường tôi, ông ấy đi đường ông ấy, thì lúc bấy giờ ông ấy ra thì ông không phải vào Nam nữa thì ông ấy về học ở trường Lục quân, khóa ba ở trường Lục quân ở Bạch Mai.
Thế là bà lấy ông là năm nào, đến tận năm nào?
Cái năm bấy giờ là năm, năm 57 hay sao đấy, năm 57. Thế thì ở Bạch Mai đến lúc mà mới về mới bảo là thôi bây giờ thì là chuẩn bị cưới nhau thì không dám về nhà quê, vì nhà quê có ai đâu anh, đi tha phương hết không có ai, không có ai là thân thuộc, thành ra lấy cái Văn Giang làm quê hương thứ hai của mình, thì mới bảo với Thịnh rằng là Thịnh ơi, tớ sắp cưới. Thế thì Thịnh bảo các anh các chị ấy thì đi về dưới hẳn hoi, gặp nó hẳn hoi, thế thì mới bảo, mới mời một cái ông Uẩn là Chủ tịch huyện Văn Giang, thế với lại mấy bạn bè các thứ nữa thế đi lên thì mới bảo rằng là cưới tập thể, mới bảo thì là anh Uẩn thì phải đại diện cho bên nhà gái, bên tôi để nói chuyện với lại bên đấy, bên đấy ông cũng chả có ai, thế là bộ đội đứng lên tổ chức cho. Thế đến lúc mà lên thì cái ông Uẩn lại đi lạc mất, mất mất cái ông đấy, thế là về sau đợi mãi không thấy, đến chỗ ở sở Bạch Mai này này, cưới ở chỗ Bạch Mai này, mượn một cái cơ quan đấy xong rồi cưới. Thế đến lúc cưới xong rồi, à mới xong rồi thì là, năm đôi cơ mà.
Cưới tập thể đấy?
Cưới tập thể năm đôi, thì toàn là bộ đội người ta mua cho nào là hạt dưa rồi thì là thuốc lá Điện Biên rồi thì là các thứ thế thôi.
À thế bà lên Hà Nội đây là từ năm nào?
Tôi lên năm 59.
À 59 là mình định cư ở đây rồi?
Vâng, 59 tôi lên đây.
Ở cái chỗ này rồi?
Không, 59 thì tôi lên bấy giờ đấy thì ông ấy nhà tôi về Bộ Tư lệnh Thông tin, tôi thì coi như là nói chuyện tôi dài lắm, trước đấy thì về chuyển ngành nhá, chuyển ngành cái lúc mà chuẩn bị phong quân hàm đấy thì ở tỉnh nhận, tỉnh nhận thì tôi lại xin về Văn Giang thì ông ấy bảo Văn Giang thì nhường cho cái chị ấy chị ấy chưa có con, thì chị ấy làm Hội trưởng Phụ nữ, định bấy giờ đưa tôi về Hội trưởng Phụ nữ, thế nhưng mà nhường cho chị Chung, thế thì tôi lại về Mỹ Hào, tôi công tác, làm công tác nông nghiệp ở Mỹ Hào, thế xong rồi được mấy tháng thì ông ấy lại điều về Tiên Lữ, lại điều về Tiên Lữ để ứng cử Huyện ủy huyện Tiên Lữ, thế xong rồi thì ông xã nhà tôi ông mới làm cuống lên, ông bảo, từ, có một ngày chủ nhật mà đi từ Hà Nội về Tiên Lữ thì ông ấy chết, thế cho nên là ông ấy xoay sở thế nào mà ông ấy lại chuyển được cái giấy chuyển ngành từ, ông lấy lại, ông lấy lại toàn bộ xong ông về Hà Nội ông mới xin, thế là bấy giờ tôi về bấy giờ là về quận 6 Hà Nội chứ đã làm gì có cái huyện Từ Liêm bây giờ đâu, bây giờ nó mới là huyện Từ Liêm chứ trước đây sát nhập quận 5, quận 6 vào, mỗi thằng có một cái ba lô, thế thì về thì cái anh bạn cùng đi Lào với ông xã nhà tôi thì ông ấy có mẹ vợ cũng nhà cũng rộng rãi ông mới bảo là nói với bà cụ cho ở nhờ, thì hai vợ chồng mới ở nhờ ở đấy, ở nhờ ở đấy xong rồi thì là đến lúc có một cái, có một cái anh, anh bạn anh ấy bảo chúng mày cứ đi ở nhờ như thế này á là mạt kiếp không có nhà. Thế bảo thế bây giờ làm thế nào, đến chiêu đãi sở mà ở, thế là lại bồng bế nhau đến chiêu đãi sở 354, số 354 đấy, ở đấy, ở đấy thì cứ một tuần này thì ở phòng này, tuần sau lại nhấc sang phòng khác.
À trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy bà có được thưởng huân chương gì không, huân huy chương gì không?
Được một cái huân chương chiến sĩ hạng hai gọi là Huân chương chiến công hạng hai, với lại kháng chiến chống Mỹ thì được cái Huân chương kháng chiến hạng nhất, thế với lại còn thì bộ đội bộ điếc được những cái, cái gì nhỉ, cái gì, cái huy chương với lại cái gì cái gì đấy.
Vâng thôi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà. Bà có mệt không?
Không có mệt gì hết, bây giờ tôi đang muốn nhờ anh một việc, anh có rỗi không.
(Bà 184 nói sang chuyện riêng nên tôi không ghi âm)

(Hết băng ghi âm ngày 24 tháng 12 năm 2009)
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